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Quê quán: thôn Bạch Đầu, xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Sinh năm 1931.

Chức vụ: Tham gia Đội Thanh niên Tiền phong của xã trước Cách mạng tháng Tám 1945. Tham gia đội tự vệ của thôn trước Cách mạng tháng Tám 1945. Tham gia giành chính quyền Cách mạng tháng Tám ở tại xã và ở huyện Hậu Lộc. Sau Cách mạng tháng Tám, tham gia công tác dạy Bình dân học vụ ở xã. Từ năm 1945 đến 1949 công tác ở Ban Thông tin tuyên truyền của xã. Năm 1947  tham gia công tác phát hành sách báo của Đảng, Phân đoàn trưởng Thanh niên của xã Quang Lộc. Phụ trách thiếu nhi toàn xã. Năm 1947 là Trung đội trưởng đội du kích của xã. Năm 1951 được điều lên Huyện ủy công tác tại Phòng Tuyên huấn kiêm phát hành của Huyện ủy huyện Hậu Lộc. Năm 1952 là cán bộ Liên Việt phụ trách hệ thống trường cấp II của huyện Hậu Lộc. Năm 1953 về lại xã làm Phó Văn phòng chi bộ xã. Đến tháng 6 năm 1953 được điều lên làm Phó Văn phòng Huyện ủy, sau đó được điều sang công tác Tổ chức của Huyện ủy kiêm Kiểm tra của Huyện ủy. Tham gia đi giảm tô ở Nông Cống và cải cách ruộng đất ở Nga Sơn và Nghệ An. Tham gia trong Ban chống cưỡng ép di cư.
Phỏng vấn ngày 14 tháng 12 năm 2011, tại phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Ông 269 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ nhiệt thành, vui vẻ, thoải mái. Ông hiện đang sinh sống cùng với vợ và gia đình hai người con trai cùng các cháu. Gia đình ông theo quan sát thì kinh tế có phần bình thường, giản dị].

Đấy chúng cháu là ở bên chỗ Hội Sử học Việt Nam thì có cái chương trình đi sưu tầm tư liệu về cái thời gian họat động kháng chiến chống Pháp, trước hết là muốn biết họ tên đầy đủ của bác ạ?
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Thế là bác sinh năm bao nhiều nhờ?
1931 ở Bạch Đầu, Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa.
Bạch Đầu ạ?
Thôn Bạch đầu đấy mà, thôn Bạch Đầu.
Nghe tên hay nhờ?
Cái thôn nhà tôi là, tại vì cái ông ngày xưa ông ấy về đầu tiên, thế kỷ thứ tám ông ấy là, là xây dựng cái làng đó rồi sau này ông ấy bạc đầu đấy, thì là đến lúc thành lập thôn thì làng lấy luôn cái tên ông ấy là làng cái làng đấy là Bạch Đầu.
Bạch Đầu ạ?
Về sau ông ấy làm thành Hoàng làng, đấy vì cái lý do đó cho nên gọi cái làng là Bạch Đầu.
Bạch Đầu chứ không phải là bạc đầu ạ?
Bạch Đầu, xã Quang Lộc, huyện Hâu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đó là quê đấy, còn tôi tiếng thế mà tôi học hành sớm, từ năm 1935 cho đến 1937 là tôi học chữ Nho, học tam tứ ngũ tự kinh đấy.
Tức là ông nhà mình là ông cũng học Nho ạ?
Ông, ông cũng dạy, mà tôi học thầy khác nữa cơ.
À chứ không học ông nhà mình ạ?
Thầy đồ, tôi học cái ông thi tam trường cơ, thế là năm 35 đến năm 37, đến năm 38 đến 42 thì tôi học chữ Quốc ngữ, năm 42 học chữ Quốc ngữ thì thi đậu yếu lược ở trên trường huyện đấy, mà là, là thầy của Huế và cô giáo đầm, người đầm đấy gọi là coi thi đấy, và ấy luôn.
Thế lúc đấy có phải học tiếng Pháp không ạ?
Lúc đó tiếng Pháp, cái lớp chúng tôi vì là cái học sinh gọi là, là thi yếu lược cho nên chưa dùng, Prime mới dùng tiếng Pháp.
Prime là hết tiểu học rồi?
Prime mới dùng tiếng Pháp, Prime nó còn gọi là cái Sec tô vi ca đấy thì là theo cái kiểu đó, nhưng mà cái đợt đó học xong thì cả huyện, cả đông lắm, trong số mấy trăm học sinh thì có một trăm ba mươi lăm người đậu, duy tôi được đậu là sau đó được quan huyện Lê, Lê Dực Hoan cho xe kéo, kéo về nhà, tức là mình đậu giỏi đấy, bây giờ những anh cùng học với tôi, cũng một trường, cùng một xã cũng còn nhiều nữa.
Tức là xe kéo, kéo về là có người tháp tùng mình nữa đấy?
Tức là cái ông ông biểu cái xe tay kéo, kéo về, thì có tôi với bố tôi nữa thôi, thế là cho tháp tùng là bố rồi, thế là cho kéo về, để rồi là nổ pháo, pháo ăn mừng, làng đến chúc tụng thì bố chỉ có mấy chai rượu trắng, mẹ nấu nồi nước chè, trầu cau.
Các cụ như mình trước là làm cái gì ạ?
Ông cụ là ông tức là chữ Nho là rất giỏi, trước là nhà thư pháp, thứ hai nữa là Quốc ngữ ông cũng đậu yếu lược, thứ ba, yếu lược của ông lại có tiếng Pháp cơ, ông có Hán Nôm giỏi, và ông còn viết cho đình, cho chùa, cho nhiều nơi đến xin cái loại ấy, thư pháp đấy, chữ to như bằng cả cái khung này, thế thì ông đây, ông đấy, ông đó.
À thế ông là cũng dạy, sau đấy là cũng dạy mình chữ Nho luôn?
Có dạy tôi, đây tôi đây, anh có thấy hai ông con gần giống nhau không.
Nhưng mà ông thấy tóc không bạc bằng tóc bác?
Vâng tôi bạc hơn, thì là đó là một, thì năm, năm 42, sau năm 42 thì tôi lại cũng học lại chữ Nho, tôi học chữ Nho, mục đích tôi học chữ Nho lúc đấy là khác, là tôi là tôi ghét cái bọn mà nó hay ức hiếp dân, cho nên tôi muốn đi làm, ngày xưa gọi là, bây giờ đấy gọi là luật sư đấy, ngày xưa gọi là thầy kiện, để bênh vực cái người nghèo, tư tưởng tôi là như thế, nhưng bây giờ làm Kiểm tra Trung ương Đảng thì cũng tài hơn luật sư, đủ đấy.
Bác bây giờ viết chữ Nho chắc vẫn tốt nhờ?
Viết sơ, không, không tốt bằng các nhà thư pháp này, nhưng mà cũng được, cũng được, thế tôi mới nói chuyện là, đó là đến khởi nghĩa, thế thì vì ở tôi là có cái chỗ cụ Đinh Chương Dương chắc anh biết rồi ấy gì, tôi chính ảnh hưởng từ cái đó, từ cái chuyện cụ Đinh Chương Dương với lại Tố Hữu về Đa Lộc đấy, thì cái đó là trước cách mạng mà ông Đinh Chương Dương, người ta mới nói bảo ông ấy là bay ra ấy là, mục đích à họ biểu ông cắt mâm đồng bay ra đảo Nẹ là mục đích là để cho cái bọn kia nó khỏi săn lùng nữa, đó là cái cách đánh lừa, thế ảnh hưởng từ cái chỗ mà ông Tố Hữu là từ nhà bà Tơm mà lên nhà ông Đoàn Tổng đấy, lên nhà ông Đoàn Tổng thì bọn, bọn lính khố xanh, khố đỏ với lại cái loại dân phòng, à tuần phiên, tuần phiên nó đuổi thì ông ấy lên nhà ông Đoàn Tổng thì ông ấy đi tắt cái đường chỗ cầu Dem mà không phải đi theo cái đường lên làng Hoàng Trung đâu nhớ, đi tắt chỗ đồng mà sang Điện Yên, cái làng Điện Yên đấy, rồi lên đến cái chợ.
Làng gì ạ?
Đi coi như đi tắt cái đồng, cái chỗ.
Địa gì ạ?
Lên Điện Yên, Điện Yên thì thì, bây giờ Điện Yên là tên cổ, thế là cái làng Điện Yên đó rồi chạy lên Lộc Trúc, tức là vào đúng cái chỗ chợ Choàng, chợ Choàng thì có cái anh này này, một là ở đó là có cái ông, cái ông, ông đó là ông Lê Đức Trọng, ông ấy bị tử hình oan đấy ở Phú Lộc đấy.
Tức là sau này đấy ạ?
Sau này trong cải cách ông ấy bị tử hình oan đấy, ông Lê Đức Trọng là môt, ông, ông ông Hoàng Đoan Đích là hai với lại ông Đỗ Đức Trạch là ba đấy, thế thì ba cái anh này là, là vô cái loại là hoạt động cựu trào, nhưng mà lúc đó chưa phải đảng viên đâu, nhưng mà tham gia hoạt động vì ảnh hưởng của cái ông Đồ Lung tức là ông Đinh Chương Dương với lại, với lại các ông đi qua lại với ông Đoàn Tổng với ấy iếc thì là ba cái ông này, thì nhân đang phiên chợ Choàng, bọn, bọn lính khố xanh, khố đỏ và cái, cái tuần phiên đấy nó đuổi tiếp, thì lúc đó ông Hoàng Đoan Đích đấy ông đốt mẹ cái nhà nhà ông ấy đi, cầm bó đuốc đốt nhà thì là, là bắt đầu là vỡ chợ Choàng, mục đích đốt là để cho ông Tố Hữu chạy, ông Tố Hữu mới sang Hoằng Hóa là có cái chuyện đấy.
Đấy là khoảng năm bao nhiêu đấy ạ?
Sang Hoằng Hóa ở nhà bà Thanh, đấy là trước cách mạng đấy, xấp xỉ khởi nghĩa đấy, khoảng đó đại để là như thế, cái đó phải đi vào lịch sử thật nhưng mà mình nói chuyện mình biết thì mình chỉ nói, tôi chỉ nói theo cái dạng đó thế ông, thì ông Tố Hữu sang nhà bà Thanh ở đó đồng thời mới lấy bà Thanh sau làm vợ đấy.
Hình như ông Sinh ông có nuôi ông Tố Hữu đúng không?
Có chứ, ông Sinh, không ông Sinh là quan hệ, ông Sinh này, ông Trọng này, ông Vũ Tài Lương này, rồi ông Quần này, ông Quần, ông Hậu này, ông Hậu với ông Quần là hai anh em ruột con bà Tơm rồi, còn các cháu chiếc còn những anh khác nữa, một loạt cái họ Vũ với ấy ở đấy đều bao bọc cả, coi như là khắp làng, khắp xã bao bọc ông Tỗ Hữu, bởi vì đó ông Tố Hữu là cơ quan Tỉnh ủy, đó đó, thế nói tóm tắt đến đó đó nhớ, vì thế cho nên là cái làng tôi đấy là cuối năm bốn, coi như vào khoảng nửa năm 44 cho đến cái đầu năm năm 45 là tiền khởi nghĩa, thế thì là là sau cái vụ mà ông Đinh Chương Lân là Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc cho tịch thu nhà cái ông cái Diêm Phố và nhà cái ông Cửu, ông Cửu Huynh ở Hoành Cù.
Tức là sau cách mạng rồi đấy?
Cái lúc đấy chưa phải, chưa khởi nghĩa, chưa khởi nghĩa.
Chưa khởi nghĩa mà đã tịch thu rồi?
Việt Minh mà lại, Việt Minh bí mật đấy, tức là là phá những cái nhà giàu đấy để chia cho dân đói, tức là là trước năm 44 đầu năm 45 thì là cho cái vụ cướp phá đó, thì là tôi cũng biết, tôi cũng biết, mà sau đó rồi là Tỉnh ủy mới kỷ luật cái Huyện ủy Hậu Lộc, vì sớm quá.
Tức là anh làm sớm quá à?
Vâng, thế anh làm thế là hơi ấy, đó là một, thế thì vì thế, nhưng mà bên chỗ nhà ông Đồ Lung đấy thì trước cái năm bốn mươi, đầu năm 45 chưa khởi nghĩa thế thì có ba cái anh này lên, lên quê tôi này, sở dĩ ông Đồ Lung lên được là con cái nhà ông Đồ Lung lên được là vì là có, chúng tôi có cái dây rợ với cái ông Bạ Phong, ông Bạ Phong sau này là Chủ nhiệm Việt Minh Liên Cừ mà là Bí thư chi bộ xã, hai nữa là có cái ông, ông, ông Phạm Đan Quế, ông ấy là Chủ tịch huyện ta thời đầu khởi nghĩa đấy.
Vâng cháu có nghe thế?
Ông Phạm Đan Quế, chứ chưa phải là ông Trần Quang Tịch đâu nhớ, ông Phạm Đan Quế mới Chủ tịch đầu tiên, thế rồi là ông Phạm Đan Quế, thế là bắt đầu là có dây rợ thế lại ông, nhà ông Đinh Chương Lân lại có người dây mơ dễ má bên nội, bên ngoại gì đó với cái chỗ mà Quang Lộc đấy, thế nên là nó mới dư âm ra thì sau đó là thế này, là chúng tôi muốn là gọi là, ở làng tôi có một cái ông mà ông đấy dẫn, sau này, bây giờ ông không được chế độ tôi cũng buồn, tôi, tụi tôi về làm hồ sơ, tôi ký để đem đưa xã xác nhận đưa lên huyện, thế như thế này, ông đó là cái ông Chung, Trịnh Văn Chung.
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Ông đấy bây giờ đang ở đâu ạ?
Ông ấy chết rồi, ông ấy năm này còn hơn trăm tuổi, ông Trịnh Văn Chung là ông ấy đi buôn muối mới ở gần xuống cái vùng nhà ông Đồ Lung đấy, ông Dương đấy, ở cái nại muối Y Vích đấy, ông đấy thấy cái hiện tượng là ở dưới đấy tổ chức cái tự vệ và tổ chức là đi, đi thanh toán hai cái nhà kia nhà cái tổng với nhà lý trưởng ở Hoành Cù, cái tổng Diêm Phố, thế thì ông về, ông biểu cái này họ làm hay lắm, họ làm hay họ bênh người nghèo, thế là ông ấy vận động làng tôi là tham gia, thì trong đó có một số người ở làng tôi độ mươi anh em, trong đó có hai anh em nhà tôi, bố tôi, với lại một số người nữa, chúng tôi được tổ chức tập võ bí mật mà, tập võ bí mật, tập côn quyền.
Tức là thành lập cái đội tự vệ đấy?
Thì chưa gọi là tự vệ, bọn tôi gọi là một số anh em như thế chưa công khai, nhưng mà chúng tôi thanh niên, thì lúc đó là Thanh niên Tiền Phong, chưa, chưa phải Thanh niên Cứu quốc đâu nhớ, lúc đó còn đang gọi là Thanh niên Tiền Phong.
Lúc đấy là còn chưa được giác ngộ đấy à?
Ừ, chưa được giác ngộ mà chỉ mới rủ nhau thì thấy vui thì tham gia, mà tham gia thế ở làng tôi tổ chức tập võ, tổ chức côn quyền, rồi sau đó ở nhà tôi, ở làng tôi có điếm, ở làng tôi bốn góc làng có bốn cái điếm, thì cái điếm gần nhà tôi đấy là mới tổ chức rèn vũ khí, sau đó thì rèn là thấy ở dường họ hay qua lại sát đường, cho nên đem vào trong cái nhà tôi bây giờ rèn bí mật ở trong đó, mã tấu với mác và với dao găm.
Tức mình lập hẳn một cái xưởng á?
Không phải xưởng, có hai ông thợ rèn, tức là thợ rèn quen, mà ở quanh năm đấy, mà là dân tôi tín nhiệm họ không ấy, chỉ cần giấu không cho họ biết rèn cái gì thôi, còn ai muốn rèn dao, rèn gì đến cứ việc, giao dịch không việc gì, thế thì với rèn vũ khí, chứ ở làng tôi.
Cái phong trào là sắm vũ khí đuổi thù chung đấy hả?
Vâng, thế rồi đến sau đó rồi 18 tháng 8 coi như đầu năm, đầu năm 45, thì là chúng tôi cũng là tập duyệt các thứ đầy đủ, thì cả cái xã Quang Lộc nhà tôi là làng tôi đầu tiên đấy, đấy, thế thì làng tôi đầu tiên có cái dây xuống dưới ông Bạ Phong với lại ông Phạm Đan Quế rồi xuống dưới kia thì có mấy cai anh này này, con ông Đồ Lung là có chị Thanh bây giờ đang ở Đà Nẵng đấy là cưỡi ngựa lên làng tôi, là chị cưỡi ngựa lên.
Con gái?
Hai là cái anh Đinh Chương Huân là cái em chị ấy, chết rồi nhưng là cũng lên, ba nữa là cái anh Vũ Văn Thích, thì tôi, sau này tôi, tôi phải phát biểu với Tỉnh ủy cho anh ấy là là lão thành cách mạng, và một cái anh nữa, Nguyễn Minh Cấp ở Minh Lộc, thế thì cái anh đó cũng cảm ơn tôi, mà được thưởng huân chương, và ở chỗ thành phố Thanh Hóa tôi cũng biết nhà chỗ Cầu Cốc đấy, thế là cái anh Cấp đấy này, còn cái anh Thích thì đâu ở quê không biết còn sống hay chết rồi, nhưng mà lên nhà tôi mà ăn ở cùng với nhà anh Cán với nhà ông Chung đi lại thì chỉ có mỗi là anh, anh Thích này, anh Cấp này, chị Thanh này, chị Thanh với lại anh Huân, bốn người, mà Quang Lộc ngày xưa chúng tôi chỗ cái núi Chúa đấy là chúng tôi có một cái bãi to tướng rộng biết bao nhiêu héc ta là chúng tôi tập võ, chúng tôi, sau khởi nghĩa chúng tôi còn biểu dương, tổ chức mít tinh mà là đi côn quyền rồi giáo mác rồi các thứ đấy.
Cái đội Thanh niên Tiền Phong của bác là có đông người không?
Đội Thanh niên Tiền Phong lúc đó độ mươi người thôi, nhưng mà tôi không phải là, tôi là đội viên chứ tôi không được là, chưa phải, lúc đó chưa phải lãnh đạo.
Có nữ không hay chỉ nam thôi ạ?
Lúc đó nữ có, nữ có ít thôi, nữ có một chị Mây giờ còn đang ở Hoằng Hóa còn đang sống đấy.
À thế ạ, còn toàn chín ông nam cả?
Toàn là nam, nam có một nữ, nữ sau cũng là đảng viên, mà chúng tôi chọn, là chọn  những anh sau này lại thành đảng viên cả, chứ những anh không là không được vào, những anh mà nhà có nọ kia chúng tôi không cho vào thế thì có.
Cái thời, cái thời mà trước cách mạng đấy bác thì cái lý trưởng với chánh tổng ở làng mình họ hoạt động thế nào?
Úi trời cái đấy thì thế này, ngày 18 tháng 8, chúng tôi là có lý hương kỳ hào, có cái lý trưởng này, hương kiểm này, hương bạ này, hương bản này, rồi hương lâm này rồi hương đoàn này, hương dịch này thì có cái đó đấy, rồi là có cái chánh hương hội, phó hương hội.
À thế cũng đủ ban bệ hết?
Đủ, đầy đủ bởi vì một thôn phải có đầy đủ, làng nào là thôn thì cũng có đầy đủ.
Người ta hoạt động thì người ta có ức hiếp nhân dân mình không?
Người ta hoạt động thì cái đó là thế này, thực ra thì mỗi anh là mỗi việc, nhưng mà ở như cái vùng tôi đấy thì ức hiếp như cái anh hương mục mà dân mà đi đắp đê mà không hoàn thành là nó lấy roi nó vút cho, anh hương kiểm thì nó, tuần phiên mà anh lơ mơ mà anh không bảo vệ nội gia cư, ngoại điền giới thì hương kiểm nó có quyền đánh tuần phiên.
Nội gia cư, ngoại điền giới á?
Nội gia cư ngoại điền giới là quyền hạn của cái anh hương kiểm.
Tức là thế nào bác nhờ?
Tức là cái anh hương kiểm nó giống như cái anh công an bây giờ, nội gia cư, ngoại điền giới là hương kiểm, mà hương kiểm không những nó đánh tuần phiên không làm đầy đủ trách nhiệm, mà đến, đến anh đi muộn này hắn đánh mõ hay đánh cồng mà anh không, anh đến chậm này, hắn nện cho đấy.
Lý trưởng ở làng bác lúc đấy tên là gì?
Hương kiểm đã, tôi đang nói hương kiểm đã, còn hương đoàn thì nó dưới hương kiểm nhưng nó trên tuần phiên, nó là cái anh, anh, nói hương đoàn cũng được, mà nói anh là cái anh, đấy hương đoàn rồi cái anh tuần phán đó thôi, cái anh tuần.
Bộ máy nó cũng lắm đấy chứ nhờ?
Anh đầu tuần, anh đầu tuần dưới hương đoàn, hương đoàn này thì dưới hương kiểm, đấy nó đi kiểm soát, chứ còn cái anh hương bạ thì chuyên về cái sinh tử, giá thú.
Còn cái ông mà hay đi bắt rượu lậu là?
Anh hương kiểm.
À là ông hương kiểm?
Còn hương bản thì là nội gia cư, ngoại điền giới là của anh ta mà lại, thế còn anh hương bản thì, thì anh chỉ vô cái sổ là chi thu thôi, tiền.
Còn cái ông về sinh tử các thứ?
Còn cái anh, đó là anh hương dịch, lo cái việc triệu tập họp ngũ vị hương, hay là rồi là hội đồng hương gia, hương chí, rồi là, là cái anh hương dịch.
Ông cụ nhà mình hồi đấy là có tham gia vào cái hương gì không ạ?
Ông cụ á là làm hương kiểm ba năm nhưng mà cái lúc đó ông ấy nghỉ lâu rồi, tức là ông, ông ấy bênh vực một cái gì đó, thế sau đó phải bán ruộng, ông cũng tức, ông bán mất ba sào ruộng để, để mà phạt phung gì đó chả biết thế nào, ông có làm hương kiểm, hương kiểm ba năm, sau ông nghỉ từ năm 1924 cơ mà, 1924 là ông nghỉ, thế cho nên sau ông tham gia cách mạng hoạt động hăng lắm.
Tức là ông cũng có uy tín trong làng đấy nhờ?
Tương đối, thế tôi mới nói chuyện anh là đấy nhớ, xong thì đến ngày 19 tháng 8 năm 45 thì chúng tôi là tổ chức khởi nghĩa làng tôi, thì làng tôi là ba thôn, bây giờ là ba thôn, nhưng ngày xưa là ba giáp, ba giáp thì là tổ chức khởi nghĩa là dân làng kéo đến đông, cả ba thôn cách nhau, ba thôn thì ở trong phạm vi dài độ cây số thôi, nhưng mà ở cách nhau, nhưng mà kéo cờ lên, triệu tập lên cái làng tôi, cái đình tôi rất to và chính, cái đình.
Chỗ Bạch Đầu đấy?
Đình Bạch Đầu bây giờ nó phá đi tôi tiếc quá.
À cái lúc mình tổ chức là ở đình à?
Đình to lắm, cả làng đứng vòng trong vòng ngoài bắt lý trưởng lên quỳ.
Lý trưởng đấy là ai ạ?
Ông Nguyễn Văn Huỳnh.
Hùy ạ?
Huỳnh.
À Huỳnh ạ?
Ông chết rồi, ông làm hai mươi năm lý trưởng, làm từ cái lúc Bảo Đại lên ngôi năm 1925 cho đến năm 1945, ông ấy phù thu lạm bổ khá nhiều, nhà ông ấy sau này là bọn tôi, năm 49 chúng tôi còn đào ngang, đào dọc trong nhà, trong hầm, trong đường lấy lên bao nhiêu tiền, chúng tôi xếp thành cũi mà ba gian nhà thế này tiền đồng.
Ông chôn giấu đi đấy?
Chôn giấu nhiều lắm, ông đấy phù thu lạm bổ mà, chúng tôi bắt là, là phải thanh toán cho làng, những cái phù thu lạm được, chúng tôi tịch thu được sổ, thế là phải lên quỳ trước ấy rồi bàn giao cho chính quyền mới, chính quyền mới lại là cái anh mà, cái anh Mai Văn Cán, rồi anh cũng chết, anh chết năm 1952 rồi.
Tức là ông làm Chủ tịch xã?
Ông, cái ông.
Ông Cán đấy?
Ông Cán, không Chủ tịch xã, ông đó chỉ là làm thôn ở làng tôi thôi, coi như Chủ nhiệm Việt Minh làng, mà ông, lúc ông khởi nghĩa lên chúng tôi gọi ông ấy là ông dân vệ, thế là vì, vì dân mà, dân vệ là bảo vệ dân, thế gọi là ông ấy nhưng mà oách lắm, ông có cái mũ, cái mũ giống như hải quân bây giờ màu trắng, có hai cái dải đằng sau, ông đeo kiếm, với lại ở làng tôi lại vớ được một con kiếm của Nhật, như Nhật nó đến làng tôi mà.
À Nhật cũng đến làng mình ạ?
Nhật đến làng tôi trên thuyền nhiều chứ, tôi cũng ra tiếp cận chứ, ngày đó mình, mình cũng không biết, hắn cắm con kiếm thế này này, hắn treo cái đài hắn bấm tách cái là nó hát thế nào đấy, mình bảo à cái bọn này , bọn này giỏi thật, rứa mà còn thua, rứa mà còn thua Đồng minh, hắn giỏi thật, tức là có người nói cho không, mình có biết mẹ gì.
Không biết cái đài là cái gì?
Không biết cái đài là cái gì hết, mà làng tôi là có thuyền, hắn đi theo thuyền xuống để đi đổ bộ về, hắn tập trung ở đâu đấy, thế có.
Nó không đóng ở làng mình ạ?
Hắn không đánh, hắn chỉ lên đến bờ sông bờ xiếc, nó ngồi trên đường đi, nó dừng lại đó thôi.
À thế khi mà Nhật nó đảo chính Pháp đấy thì nó có đi qua làng mình không ạ?
Đấy thời gian đó đó.
À cái thời gian đảo chính đấy à?
Tức là là sau nó là nó bị thua Đồng minh rồi thì là nó còn kéo về, thế chúng tôi mới biết thế, thế cái làng tôi là cái đội du kích, gọi là đội tự vệ, có một con kiếm Nhật nó to nó nặng lắm, tức là hắn, hắn, hình như cái hôm đó là cái chính là cái con kiếm đó, con kiếm mà nó cắm lên đó đó rồi lúc đi hắn không lấy.
[00:20:32]
Chắc là nó quên mất?
Hắn quên hay là hắn bỏ đó mình không biết, mà nặng lắm, thế sau đưa ra đình làng cái là để như là kiếm thờ, linh thiêng mà sợ lắm, anh nào cũng sợ, mà lơ lơ mơ.
Sau đấy cứ để đình như là kiểu thờ thế thôi?
Phải canh gác, canh gác, rồi sau này không biết là, chúng tôi đi đi rồi, ở đâu mất đấy, tiếc quá.
Thế cái hôm giành chính quyền là có lôi cái thanh kiếm đấy ra không ạ?
Có chứ, có thanh kiếm để đó làm như là dưới bàn thờ Tổ quốc, chúng tôi làm cũng oai.
Oai vệ đấy nhờ?
Oai chứ, rồi cái đoàn, cái đoàn của, của ông, ông Nguyễn Ngọc Thúy tức là ông Bạo Phong, sau ông vác cờ đỏ sao vàng lên để ông chấp nhận về cái làng tôi tổ chức khởi nghĩa, và đấy rồi ông ấy đi khắp các làng tiếp tục khởi nghĩa tiếp, thế làng tôi có cái đợt là là đầu tiên, xong đó là, bắt đầu là làng liên hoan liên hiếc rồi cả ba láng trống phách rồi các thứ rồi tế cờ, cũng làm tế cờ tiếc hẳn hoi chứ.
Tế cờ tức là có phải giết ai không để tế cờ ạ?
Không, tế cờ cho nó oai, thế là mói nói chuyện là đấy, nói chuyện sơ bộ khởi nghĩa chúng tôi có, có tổ chức là, là bắt, bắt, gọi là phải đến, chứ không phải đi áp giải áp diếc gì hết.
Không có sự chống đối nào ạ?
Cho người nhà, không dám chống đối, chịu, nói chung cái khởi nghĩa cũng tương đối hòa bình.
Tức là hôm đấy bắt ông lý trưởng đến quỳ ở đấy?
Không bắt, bảo lý trưởng rồi các ngũ vị hương phải ra hết, thậm chí cái anh hương kiểm đấy, anh hương kiểm sau này tôi kết nạp vào Đảng đấy, cái cô du kích đây sau này tôi cũng kết nạp vào, kết nạp hai anh em một bữa.
Cái cô mà đi ngựa đấy à?
Không cô đó, cô.
À cái cô đội Thanh niên Tiền Phong đấy hả?
Cái cô đội Thanh niên đấy, sau này cũng vào Đảng một bữa, vào Đảng, hai anh em được kết nạp vào Đảng cả, bây giờ vẫn còn nguyên, vẫn tốt, ông anh là chết rồi nhưng mà nó, đó là nói về.
Mình là cướp chính quyền vào ngày nào bác nhờ?
Đúng vào ngày 19 tháng 8 năm 1945.
À giống như ở Hà Nội đấy?
Cho nên trong lý lịch của tôi là tôi đúng cái ngày đó, thế sau đó về tôi thì tôi chỉ làm thế này thôi này. Sau khởi nghĩa thì tôi làm đủ mọi thứ, nào là thư ký của bầu cử Quốc hội này.
À thư ký bầu cử ạ?
Đó, rồi là giáo viên gọi là cái gì.
Bình dân học vụ?
Không, không phải Bình dân học vụ, giáo viên cái kiểu mà dạy cho họ mà thoát nạn mù chữ đó.
Đấy là Bình dân học vụ đấy?
Đấy, đấy, giáo viên đó, cũng được gọi làm giáo viên , rồi làm Thông tin tuyên truyền xã nữa, trong Ban Thông tin tuyên truyền xã này, rồi là Phân đoàn trưởng Thanh niên nữa, sau lên Phân đoàn trưởng rồi, đấy Phân đoàn trưởng Thanh niên này, rồi là làm về, lúc mà 45, 47 là con đang tham gia vào cái, cái, cái dân quân, dân quân đấy, đến gọi là trước đây là tự vệ, tự vệ chiến đấu rồi đổi ra dân quân, đến năm 47 tôi mới ra nhập du kích, 17 tuổi tôi nhảy vào du kích, tôi được thành lập du kích thì 17 tuổi tôi vào du kích.
Du kích của xã đấy?
Du kích của, của làng đã, của làng nhưng mà làm du kích cho của xã, tập trung mà, thế tôi vào du kích thì sau này tôi làm đến, à tôi làm Thông tin xã nữa, làm phụ trách thiếu nhi toàn xã nữa, tức là làm ở Xã đoàn phân công sang, rồi làm phát hành sách báo cho xã nữa, nghĩa là cái gì mà ấy thì họ lại gọi đến.
Bác thế là cũng nhiều việc đấy chứ nhờ?
Nhiều lắm, đi suốt đêm, suốt ngày, mà toàn những chỗ.
Tức là phát hành sách nữa á?
Phát hành sách cho Đảng mà, phát hành sách báo cho Đảng đấy, nhưng mà mình chưa đảng viên nhưng mà họ giao thì làm, thế đến năm 49 thì coi như là tôi được vào Đảng, tôi được vào Đảng chính cái ông mà, ông, ông Phong, ông đó đó, là cái anh Cán là giới thiệu tôi, đấy anh Cán là giới thiệu tôi và cái ông đó là Bí thư ở xã, chấp nhận xong.
Ông Cán với ông nào nữa à?
Ông Cán, Mai Văn Cán ông ấy chết rồi.
Với ông nào nữa ạ?
Thế còn cái ông Phong là ông ở xã, ông Bí thư.
Là hai ông đấy?
Hai ông ấy đưa vào Đảng rồi ông ấy dìu dắt tôi rồi các thứ rồi sau, sau là ông, ông còn cho tôi đi học tiếp, học tiếp để mà cho khỏi cái, cho bằng cái kiểu mà phổ thông cơ sở bây giờ đấy, cho nó hết đi.
Bác vào Đảng thế thì mình có phải dự bị lâu không?
Dự bị có bốn tháng.
À tức là mình thuộc thành phần là?
Thành phần gọi là, là bần cố nông đấy, thì chỉ bốn tháng thôi.
Các cụ nhà mình nhà Nho thế cơ mà?
Vâng cụ nhà Nho nhưng mà lúc đó không có cái gì nữa thì gọi là trung nông, ông cụ là trung nông, tôi là ở riêng năm 47 cho nên tôi bần nông.
Bần nông nên là có mấy tháng thế thôi?
Tôi lấy vợ từ năm 46.
Bác lấy sớm nhờ?
Họ thích lấy mà mình cơ mà.
Lúc đấy mới có mười mấy?
Hả?
46 mới có?
46, 16.
16 tuổi lấy vợ rồi ạ?
16 tuổi cái thì cưới vợ.
Bà là công tác cũng ở xã luôn ạ?
Không, bà có tác tếch đếch gì, bà ấy mất rồi, thế là, là.
Không bảo cái lúc mà lấy vợ đấy thì bà là hoạt động cái gì không?
Có hoạt động gì, bà hơn tôi hai tuổi, bà ấy 18, tôi 16, Thanh Hóa thì phải thế thôi.
Cứ phải hơn hai đấy?
Hơn hai, thế rồi là năm 47 thì là tôi không ở chung với bố mẹ với anh chị nữa.
Thoát ly đi?
Không, tôi ở riêng hai vợ chồng để làm ăn chứ, rứa mà vừa công tác như thế anh biểu tôi, anh biểu tôi còn làm những cái gì nữa cơ, tôi làm thế này này, coi như là, thậm chí là ngày xưa là cái tự vệ đấy của chúng tôi đấy là phải đi, phải đi canh nội gia cư ngoại điền giới ban đêm, đầu, đầu hẻm những cái chỗ khó khăn rồi mồ mả rồi những chỗ xa ruộng, khó khăn họ sợ mất trộm, kẻ trộm là mình phải có mặt đấy, thì cũng vẫn làm tất, thứ hai nữa là phải ở riêng ra, ở riêng ra để làm ăn chứ như thế này mà bị kèm cặp thì không sống nổi.
Thế ngày đấy là làm ăn cái gì ạ?
Làm ruộng.
À làm ruộng thôi ạ?
Làm ruộng, hai vợ chồng làm mẫu ruộng, được hơn tấn lúa.
Không có buôn bán gì ạ?
Có chứ, tôi phải đi buôn chứ, đi buôn.
Thế mình đảng viên mà đi buôn?
Chưa, chưa đảng viên, lúc đấy chưa.
À 49 mới Đảng nhờ?
Hai năm đó chưa, đi buôn muối lậu là một này.
À đi buôn muối?
Đò dọc, đi buôn muối lậu này, có thời hạn đó mình vẫn đảm bảo được, buôn muối lậu này, rồi có khi thì đi buôn gạo ở Điền Hộ về, về chợ Giàu bán, có khi thì lại làm gánh dừa ở chợ Giàu ra Điền Hộ, rứa là vừa đi vừa về ba ngày thì cũng được ít.
Đi buôn muối lậu, tức là mình sao lại gọi là lậu?
Buôn muối lậu, đem muối lậu, lậu thuế.
À lậu thuế đấy hả?
Nghĩa là mua độ mấy tạ muối bỏ xuống đò dọc, rồi là đem lên trên Cẩm Thủy, Thạch Thành, rồi là đi đổi hai ngô rưỡi một cân muối, hai cân ngô rưỡi một cân muối, để mà kiếm ăn chứ, ngày xưa anh bảo làm được thế là được rồi, thế là đi buôn muối lậu này, đi buôn thì có đợt chỉ một thời gian thôi.
Tức là cứ đi lên cái vùng miền núi đấy?
Vâng lên, phải lên miền núi chứ, đấy làm ăn thì đại để.
Nhưng mình trao đổi bằng tiền hay là bằng hiện vật mình cầm về à?
Hiện vật thôi.
Tức là ví dụ một cân muối lấy hai cân rưỡi ngô?
Cứ thế thôi hễ mà, rồi đổ xuống thuyền chứ, có thuyền chứ, mình gánh sao nổi cho hết, mà phải đi một thời gian, mấy tuần.
Có bị bắt lần nào không ạ?
Hả?
Có bị phòng thuế bắt lần nào không ạ?
Không, không, bắt gì, ngày xưa đó, cái đám đó làm ăn thì ấy thì cũng được, rồi đi buôn ốc.
Buôn gì ạ?
Buôn hàng lổng ốc, cái lổng ốc thì nó dài, hắn gần bằng cái con thuyền đấy. 

Lổng ốc là cái gì ạ?
Buôn trên Hà Trung đấy, con ốc nhồi đấy, ở trên Hà Trung đấy, chỗ chợ Đô, chợ Đền, rồi là đưa về, tôi thì gánh để dải thê dải thẻ bán ở chợ Giàu, chợ Nghè, chợ Choàng..
Ngày đấy chợ búa là vẫn họp hành bình thường chứ ạ?
Bình thường, mà tôi thì vẫn làm ăn được.
Cái vùng của mình là có bị nó ném bom ném biếc gì không?
À cái đó thì lại đến sau, sau thôi, sau nữa, tôi nói ấy cái đã nhớ, rứa là xong, đấy tham gia, nhưng mà công việc tôi thì làm xuất sắc, ở đâu cũng xuất sắc, đến khi vào Đảng nữa thì, vào Đảng sau chính thức một cái thì tôi làm ngay tổ trưởng Đảng, tôi là thay ông anh ruột tôi.
Tức là Bí thư đấy à?
Không tổ trưởng thôi, tổ trưởng của ba thôn anh bảo giờ to lắm, bây giờ bằng ba chi bộ rồi, tổ trưởng Đảng của ba thôn, rứa là tôi thay cho ông anh tôi đi bộ đội, vì là tiếng thế mà chữ Quốc ngữ, chữ Nho tôi lại kém ông nhưng chữ Quốc ngữ tôi lại hơn ông, rứa là bắt đầu là tôi làm tổ trưởng Đảng.
Tức là sau khi mình kết nạp xong chính thức?
Tổ phó đâu được một tháng đấy, họ hình như, hình như lúc đó họ cũng đào tạo để có tính chất là lỡ ra có người đi, điều đi thì lấy ai thay, thì sau chính thức cái thì được đưa lên tổ phó ngay, tổ phó Đảng đã, rồi lên tổ trưởng thay ông anh, và đồng thời tôi là trung đội trưởng du kích của làng, thì được đi là trung đội trưởng du kích của làng tức là của xã đấy, cả làng tôi một trung đội, cả xã đại đội mà, thế thì sau tôi lại lên kiêm cả trung đội trưởng du kích.
[00:30:15]
Thôn đội trưởng?
Trung đội trưởng kiêm thôn đội trưởng, đấy.
Tức là trung đội trưởng là của xã?
Cũng của xã, mà thôn đội trưởng là của thôn, đấy thôn đội trưởng phụ trách về du kích, thế dân quân là có anh, có anh khác, đấy là vì lý do thế cho nên nó rắc rối là vừa trung đội trưởng, vừa thôn đội trưởng, mà tôi là phải đi đưa, đưa du kích đi, đi đóng hàng tháng ở Đò Thắm đấy, ở Đò Thắm để ngăn với Nga Sơn để giáp với vùng kinh tế, bao vây kinh tế địch.
Cái vùng Phát Diệm các thứ đấy?
Cái vùng Phát Diệm đấy, đấy nhớ, thế là mới nói đến cái năm 51 đấy, rồi làm thuế thiếc các thứ rồi, thế nên là.
Làm thuế nông nghiệp đấy hả?
Ừ thuế nông nghiệp năm 50 thôi, đầu năm 51 thì Huyện ủy điều động tôi lên Huyện ủy, đó anh vào Đảng tháng 3, coi như tháng 3 năm 50 thì chính thức, sau làm tổ ấy rồi làm tổ Đảng rồi làm như thế mà đến đầu năm 51 tháng Giêng là lên cơ quan Huyện ủy.
Làm Huyện ủy viên đấy?
Không có được Huyện ủy viên còn lâu, làm lên Huyện ủy giao cho làm vào cái Phòng Phát hành, tuyên huấn kiêm phát hành, phát hành tức là tôi đi phát hành bán cái báo Sự Thật của Đảng Cộng sản Đông Dương này, cứ đeo ba lô thôi nhớ và tôi được đi bán báo Nhân Dân từ số đầu tiên đấy.
Phòng Tuyên huấn phát hành, thế là sau khi làm đấy là bác làm tiếp tục cái gì nữa?
Ấy lắm chuyện lắm, phát hành nhớ, phát hành ở Huyện ủy thế là, là đến đầu năm 52, coi như là chỉ có một năm thôi làm Tuyên giáo, làm Tuyên giáo kiêm phát hành sách báo và đi bán báo rong các thứ, xong rồi là đến năm, đầu năm 52 thì Huyện ủy giao cho sang, gọi là kiêm, khoác cái áo ngoài gọi là cán bộ Liên Việt huyện, ấy ngày xưa mà được cái cán bộ Huyện ủy là mệt lắm chứ, chứ Huyện ủy viên còn lâu, Phó Chủ tịch huyện còn đang là cán bộ Huyện ủy cơ, thế gọi là cán bộ Liên Việt huyện phụ trách hai cái trường cấp hai của huyện.
À lại chuyển sang giáo dục à?
Cũng chưa phải là chuyển sang, coi như là phụ trách ở đó là gồm có là, là hai cái Hội đồng nhà trường của quốc lập và dân lập, mà cái trường dân lập là do cái Mặt trận Liên Việt huyện đấy là tổ chức mà, đấy cho nên mới đưa tôi sang đó, mà sang đó thì cũng chỉ được có một năm thôi, coi như, coi như đầu năm 52 thì sang đó.
Đến năm 53?
51 rồi, đến năm 52. Không đến khoảng nửa năm 52, chỉ được có nửa năm thôi.
Nửa năm thôi ạ?
Nửa năm thì mình làm cũng tốt, cái tay, tay, làm tốt nhưng mà nửa năm thì là xã tôi nó lại xin về, nó lại xin về, đấy, xã xin về là xin tôi về làm Phó Văn phòng Chi bộ xã, gọi là, huyện bảo là thế thì xã cần tăng cường cho nó về, thế về gọi là làm Phó Văn phòng Chi bộ xã, Phó Văn phòng Chi bộ xã xong rồi thì đến, coi như là đến tháng sáu 1953, à Phó Văn phòng Chi bộ xã, đồng thời trong thời gian đó là, là, chỉ làm đâu đến tháng 7, tháng 8, lại tôi lại phải đi hướng dẫn một đại đội dân công đi lên chiến dịch Tây Bắc, đấy tức là giao cho cùng với một anh xã đội trưởng, tôi làm như cái kiểu là chính trị viên đó mà, mà cả đại đội là không có ai đảo ngũ hết, đại đội ông anh tôi với một ông, một ông xã đội trưởng, cựu xã đội trưởng thì lại đảo ngũ mười ba người, tôi thì không.
Tức là mình làm công tác chính trị tốt?
Giỏi thế là đấy, thế là có đi dân công, hướng dân dân công lên cái chiến dịch là, là Tây Bắc, tức là lên Hòa Bình rồi Suối Rút Sông Đà đấy, la, Sơn La liếc đấy, tôi chỉ lên đến đó thôi chứ tôi chưa được lên Điện Biên với Lai Châu lúc đó đâu, nhưng mà nó vất vả, gian nan lắm.
Thế đấy là năm 52 đấy đúng không?
Đấy là năm 52 nhớ, về, về tiếp tục là vẫn làm Phó Văn phòng Chi bộ xã, đến tháng 6 năm 53 điều lên làm Phó Văn phòng Huyện ủy.
Phó Văn phòng Huyện ủy ạ?
Phó Văn phòng Huyện ủy chứ, tháng 6 năm 53 lên Phó Văn phòng Huyện ủy, Phó Văn phòng Huyện ủy rồi sau đó một thời gian thôi rồi lại sang làm Tổ chức Huyện ủy.
Bên tổ chức?
Rồi làm tổ chức Huyện ủy, rồi kiêm cả Kiểm tra Huyện ủy.
À thế sau này, sau này mình sang bên Kiểm tra đấy?
Vâng sau này kiêm cả cái Ủy viên thường trực Kiểm tra, rồi sau đấy là, là Tổ chức tỉnh đấy, nó không muốn tôi làm các cái việc khác, sau tôi lên Chánh văn phòng Huyện ủy, vâng sau lên chánh.
Lên chánh là thời gian nào đấy ạ?
Thời gian như vậy là đến năm 60, sau năm 60 đấy, 65, 64 đấy, Chánh Văn phòng Huyện ủy, có làm Chánh văn phòng Huyện ủy nhớ, Thường trực Ủy ban Kiểm tra bao nhiêu năm.
Thế còn cái lúc mà mình làm Kiểm tra Huyện ủy là vẫn đang trong chống Pháp đấy à, năm 53 đấy à?
Vẫn là chống Pháp.
Thì bác làm thế cho đến hết cái chống Pháp đấy vẫn là Kiểm tra đấy?
Vâng, vâng nói đến năm 54 là vừa. Thế thì làm Chánh văn phòng Huyện ủy và, à không Chánh văn phòng Huyện ủy là sau, nói 54 anh nhớ, tức là 53 thì là lên Phó Văn phòng Huyện ủy, à rồi, rồi sau làm Tổ chức Huyện ủy, Tổ chức Huyện ủy xong là tôi đi giảm tô, đi giảm tô ở Nông Cống đấy, ở bốn cái xã Nông Cống đấy, đi giảm tô thì cũng làm tổ chức giảm tô, tổ chức đội đấy, thế xong rồi đến năm 54.
Tham gia cải cách không ạ?
Cải cách thì sang năm 55 rồi.
Thì bác có đi cải cách không?
Có đi cải cách, cũng làm Tổ chức, có đi cải cách ruộng đất.
Cái cách ở đâu ạ?
Cải cách ở như Nga Sơn và ở Nghệ An, cũng chuyên môn làm tổ chức, tổ chức xây dựng Đảng đấy, kết nạp kết niếc các thứ, điều động, đề bạt đấy, thế trong giảm tô cải cách thì cũng có đi làm. Rứa tôi còn đi làm chống cưỡng bức di cư nữa cơ, nghĩa là không có cuộc vận động nào tôi không tham gia.
Chống di cư chắc là chống ở cái vùng Nga Sơn đấy nhờ?
Chống từ Nga Sơn mà lên đến Tĩnh Gia này, mãi cái đám Ba Làng ba diếc này này, tôi làm cái món đó thì cũng tương đối giỏi, nghĩa là không có cuộc vận động nào là là không tham gia.
Thế sau này mình tham gia thế thì còn thời gian đâu mà đi buôn nữa nhờ?
À không đi buôn, đó đến lúc vào Đảng là thôi, vào Đảng thì thôi.
Cái lúc mà bác đi buôn như thế thì mình sử dụng cái tiền gì, tiền Đông Dương à hay là tiền?
Đâu tiền là tiền đồng, tiền đồng thôi, mà đi có anh có em nhiều người chứ có phải mình mình đâu mà, phải có hội với nhau, cùng ông chú rồi ông em, ông anh thế chứ, rủ nhau đi nó trong một làng với nhau, trong một chòm với nhau, đi ít thôi, nhưng mà đi đâu nó ấy nhau chứ mình làm sao mà đi ấy được.
Bây giờ cháu trở lại cái thời kỳ trước một chút?
Vâng.
Tức là cái lúc mà mình giành chính quyền Cách mạng tháng Tám đấy thì ở xã mình có thành lập cái Ủy ban lâm thời luôn không ạ?
Có chứ, có, tức là cái, cái lúc đó là thế này này, ở tổng Sen Cừ kể cả Đa Lộc đấy là có cái Việt Minh tổng, huyện rồi xuống tổng, rồi là, là xuống làng thôi, đấy sau khởi nghĩa mà thành lập chính quyền mới đấy, thì là mới chia là thế này ở cái xã Liên Cừ, cái tổng Sen Cừ thì chia ra có cái xã Liên Cừ, rồi xã Trường Xuân và xã Vạn Lộc.
Thế cái Bạch Đầu của mình?
Bạch Đầu là trong, trong, trong xã Liên Cừ, đấy tôi mới nói anh là thế này nhớ, tức là lúc mới khởi nghĩa thì huyện, thậm chí huyện Hậu Lộc là lúc mới khởi nghĩa người ta gọi là quận Hậu Lộc, ông Quận Sâm đấy, gọi là ông Quận, Quận Sâm, Ủy ban nhân dân lâm thời quận Hậu Lộc, tức là lúc đó chưa, chưa không gọi huyện như ngày xưa nữa, đấy mà ở huyện là ông Phạm Đan Quế là Chủ tịch lâm thời, rồi trong đó có ông, ông, ông Trần Quang Tịch, là Phó Chủ tịch, ông , ông Phạm, Phạm, ông Trình ở Hòa Lộc đấy là phó Chủ tịch phụ trách kinh tài, còn ông Bùi Đạt sau này làm đến Bí thư, phó Bí thư Liên khu ủy đấy, ông Bùi Đạt đó là, là Phó Chủ tịch Tư pháp, cho nó có ngàm với lúc đó cái đã, sau rồi là tỉnh lại điều động ông Bùi Đạt là lên, lên tỉnh, lên Tỉnh ủy cơ, chứ còn cái ông Trần Quang Tịch, là ông Quận Sâm ông ấy bị ho lao ông ấy chết, ông chết thì mới đưa ông Trần Quang Tịch lên, lên làm quyền Chủ tịch lâm thời.
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Của, của quận đấy?
Của quận tức là của huyện đấy, đấy đại để là như thế.
Thế còn của xã thì là ai là Chủ tịch ạ?
Còn của xã thì thế này, cái xã liên kết với cái tổng Sen Cừ, thì chia ra làm ba xã Trường Xuân, Vạn Lộc và Liên Cừ, đấy thì là như thế, thì cái, cái Liên Cừ là thế này, cái Liên Cừ thì có một thời gian ngắn đã, hắn lại tách ra làm ba xã là Liên Hoa và Hoa Lộc, rồi Sen Cừ là Liên Lộc bây giờ và Tây Sơn.
Thế còn cái Quang Lộc của bác là thế nào?
Quang Lộc là sau này, chứ trước là xã Tây Sơn, xã Tây Sơn tức là sau khởi nghĩa từ 45 đến 47 thì cái xã tôi là xã Tây Sơn.
Còn trước đấy là Quang Lộc, à Quang Lộc là sau này chứ hả?
Chưa có, sau này, năm 47 là xã Tây Sơn, rồi xã Tây Sơn mới nhập lên thành xã Liên Cừ cho đến 54, đấy cho đến 54 thì 54 mới chia ra làm ba xã, lại là chia từ cái xã Liên Cừ chia ra làm ba là Hoa Lộc, cái Liên Hoa ngày xưa thì trở thành Hoa Lộc và cái Sen Cừ thì trở thành Liên Lộc, còn cái Tây Sơn thì trở thành Quang Lộc, thế là tách ra nó lôi thôi lắm.
Thế cái lúc đấy, lúc mới giành chính quyền thì ông nào là Chủ tịch xã ạ?
Chủ tịch xã thì, cái xã Liên Lộc lúc đó thì đâu tiên là không biết anh nào, xã Liên Lộc thì, rồi xã Quang Lộc, xã Quang Lộc đấy là, là lúc gọi là cái xã Tây Sơn đấy, lúc khởi nghĩa là ông Bùi Tâm.
Bùi Tâm ạ?
Ông Bùi Tâm, Bùi Văn Tâm, thực tế ông ấy là ông địa chủ, ông ấy là ông lý trưởng, nhưng mà ông ấy lại hiền lành, mà sau quy ông ấy địa chủ rồi ông chết ốm thế nào, chứ ông đó là người ta không ghét đâu, cái ông đó không ghét nhưng cái ông làng tôi, cái ông lý trưởng làng tôi là cũng ốm chết là ghét, chứ cái ông Bùi Văn Tâm này là làm Chủ tịch lâm thời mà lại được xã tín nhiệm.
Tức là cái tầng lớp mà chánh tổng, lý trưởng cũ là có được tham gia chính quyền nhiều không bác, sau cách mạng đấy?
À tôi hay đùa các ông ấy là, nhiều đấy, cái tổng thì, cái ông cai Chè thì không nói làm gì, phó tổng thì cái ông phó Đác thì không đáng cái gì cả, bọn tôi ghét nhất cái xã Liên Cừ, cái tổng Sen Cừ nó ghét nhất cái tay phó Đác, cứ cưỡi ngựa đi, mà là cái thằng này nó ác, mà lúc bấy ghét nó mà con nó cũng bị ghét đấy, chứ còn cái thằng, cái ông, ông cai Chè thì ông ấy hiền lành.
Ông Bùi Tâm lại cũng hiền lành?
Ông Bùi Tâm lại cũng được lòng dân, mà nói bóc lột nói các thứ quy kết ciếc là cũng có đấy, nhưng mà thật ra thì cái lúc đó ông, tôi cho quy ông ấy địa chủ thường thì mới phải, quy cường hào gian ác là sai, nhưng mà thực ra nói đúng ra thì phải quy ông ấy địa chủ kháng chiến, vì ông ấy tham gia kháng chiến tốt, ở cái vùng Hậu Lộc mà quy như thế thì là nhiều anh bị oan.
Tức là như kiểu trường hợp ông Bùi Tâm đấy?
Ông Bùi Tâm là quá oan, ông ấy là địa chủ kháng chiến, mà có quy địa chủ thường thì cũng còn tạm chấp nhận, địa chủ thường thì là, là, địa chủ kháng chiến thì không tịch thu, không trưng mua, chỉ là, chỉ là hiến thôi.
Đây lại quy là địa chủ cường hào?
Còn địa chủ thường thì là trưng mua thôi, địa chủ cường hào gian ác thì tịch thu.
Ông Bùi Tâm sau này có bị gì không ạ?
Có.
Có bị bắn không ạ?
Ông ấy là, là hình như ốm chết chứ không, không, không phải bắn, còn cái ông Huỳnh đấy thì sau này ông cũng ốm chết nhưng mà ông ấy phù thu lạm bổ làng tôi nó ghét, mà lão là cường hào đấy, đấy, thì cái ông đó là như thế.
Như bác thấy lúc đấy Ủy ban xã của mình là có đông người không, cái bộ máy của nó?
Ủy ban xã là ông Bùi Văn Tâm là Chủ tịch, ông Vũ Tất Đắc làng tôi là Phó Chủ tịch, Vũ Tất Đắc cũng nhà quy địa chủ cũng không đúng, đúng ra bố ông ấy là địa chủ nhưng mà phá sản rồi, cũng chả còn chi lắm mà quy địa chủ theo cái kiểu như, ông Vũ Tất Đắc này, nay là, ông đấy bây giờ năm nay là ông chín mươi mấy đây, 99 đấy.
Ông ấy còn sống không?
Nhưng ông ấy được ủng hộ dân làng, ông làm Phó Chủ tịch rất lâu, đi hướng dẫn dân công Tây Bắc làm rất tốt.
Nhưng đến cải cách thì lại quy là địa chủ?
Quy địa chủ rồi lại quy địa chủ phản động, vì ông có vào cái Đảng Dân chủ.
À làng mình có cả Đảng Dân chủ à?
Có chứ, bọn tôi, bọn Đảng Dân chủ thì ở huyện Hậu Lộc thì gồm những cái anh, địa chủ là một này, phú nông là hai này, những cái anh có hàm học, chức nọ chức kia là hắn vào Đảng Dân chủ, hắn đối lập với Cộng sản, cho nên hay bị bắt, hay bị theo dõi hay bị ấy.
Thế cái lúc mà giành chính quyền cái Đảng Dân chủ đấy có tham gia không?
Đảng Dân chủ là nó năm 46 mới tổ chức và nó, năm 46 nó mới tổ chức, nhưng mà ở, nói chung thì cũng có nhiều người tốt mà cũng có những cái kẻ nó phản động thật, nhưng mà cái diện phản động thật thì ít thôi, thế như cái ông Vũ Tất Đắc làng tôi, đáng lý quy ông ấy địa chủ kháng chiến cũng được, nó lại đem quy cường hào gian ác, vì hắn ghét cho vì cái Dân chủ Đảng mà, thì, thì cái đó là sai, quan điểm tôi là sai, đấy.
Thế là cái Dân chủ đấy người ta hoạt động như thế nào ạ?
Tức là nó, đại để là thế này này, nó hội họp với nhau để nó chống thuế nông nghiệp, vì thuế nông nghiệp chúng tôi là đánh lũy tiến, anh càng lắm ruộng, anh thu nhập nhiều tôi đánh mức cao, đánh lũy tiến, bọn sợ lắm, gọi đến là phải làm. Thứ hai nữa là, là bắt nó đi dân công như cái nhà ông Vũ Tất Đắc này này, ông có bốn xe đạp thì huy động ba ông cũng vẫn chấp nhận, xe đạp đẹp đằng khác đấy si -tắc-linh với ấy là ông cứ huy động là phải đưa ra, nhưng mà ông vẫn chấp hành, chỉ để lại một cái là được, có bốn xe đạp, huy động ba, mà ông vẫn làm tốt, bây giỡ, bữa trước tôi về tôi thấy ông ốm tôi còn gửi tặng ông ấy một trăm bạc tôi bảo là để mua quà.
À ông ấy vẫn ở trong quê mình đấy?
Còn ở làng tôi đấy, thế ví dụ ông đó là Phó Chủ tịch nhớ, thế còn cái ông Tống Hữu Hoàn là lúc đó là thư ký Ủy ban xã thì ông ấy là đảng viên nhưng trước ông ấy là hương bạ.
Thế cũng toàn người của chính quyền cũ đấy chứ nhờ?
Nhiều chứ.
Người giàu cả?
Giàu chứ, cái ông, ông Nguyễn Phú Đa là con ông Huỳnh thì làm, làm thư ký Ủy ban thì lại là cũng con ông Huỳnh, rồi cái, ở cái làng bên, cái tôi gọi là các đảng viên là mời các đồng chí lý hương kỳ hào ta vào họp cộng sản, ông Bạ đó là một nhớ, ông lý Đấu là hai nhớ, ông kiểm Hiển làng tôi là ba nhớ, tôi hay nói đùa là mời các đồng chí lý hương kỳ hào ta vào họp Đảng ạ.
Cái ngày đấy đấy ạ?
Ừ ngày đấy, tôi thì tôi nói thật, họ không dám làm gì đâu, bởi vì tiếng tôi ít tuổi hay là tôi ấy nhưng thứ nhất tôi cũng là cái anh có học nổi ở cái vùng đó là được quan huyện cho cái ấy về rồi, thứ hai chữ Nho tôi cũng có, thứ ba là tôi làm không gì sai sót cả, mà công việc gì là lúc nào cũng tích cực, lúc nào cũng chu đáo. Thế tôi còn có cái này nữa này về gia đình tôi nói với anh, cái bà mà tôi lấy, cưới năm 46 đấy, cái bà mà cưới năm 46 đấy thế thì là, là tôi đi hoạt động thì vẫn, bà ấy vẫn, vợ chồng vẫn ăn ở riêng rồi ấy mà tôi đi rồi, khi tôi đi rồi bà ấy vẫn cứ hai mẹ con thôi, còn bên cạnh thì có bố mẹ chồng với anh em, thế nhưng mà rồi đến năm 53 thì bà ấy mất à, bà mất là vì do ốm đau, rồi nghe ông, ông bố đẻ mất trước một tháng, mình với cái ông anh ông giữ bí mật không báo nhưng lại vớ phải một cái cô, cái cô dì, cái cô dì nó đến nó lại báo bảo dì ơi, ông mất rồi, thế là nó uất nó chết.
Cũng sớm nhờ, mới năm 53?
Ừ, chết năm 53 thì bà mới 25 tuổi thôi, thế hơn tôi hai tuổi mà.
Thì hơn bác hai tuổi mà?
Thế là đấy, thế có một thằng con trai, thì đến năm 55 này nó lại mất mất, thằng đó là thằng Quỳnh nó mất.
Đi bộ đội ạ?
Chưa đang còn nhỏ.
À không lúc đấy đang còn nhỏ chứ nhờ?
Đang còn nhỏ, đến 55 nó mới bốn tuổi mà, ừ bốn tuổi, thì rồi đến 55 mới lấy bà này này.
Bác đẻ con cũng muộn nhờ, cái lúc lấy bà xong mấy năm mới đẻ con?
Vâng.
46 lấy mà đến năm 55 là phải 51 mới sinh con à?
51 mới chửa, 52 sinh, 55 nó mất, thế thằng đó nó mất, nhưng mà bà mất tôi không được về, tức là về đi công tác rồi, lúc đó làm ở Huyện ủy mà, mà không biết đâu cả cho nên lúc về thì, thì đã mấy ngày rồi.
Cái lúc đang làm Phó Văn phòng Huyện ủy đấy, kiêm bên Tổ chức đấy?
Vâng, mấy ngày rồi còn, rứa rồi đến cái lúc mà thằng con mất này tôi đang ở Nga Sơn, đang cải cách ở Nga Sơn, ông Thiền ông xuống ông bảo không cho về được, tại vì anh mà về.
Mình biết mà không được về à?
Không vì, vì tôi là cán bộ cũ của cái huyện đó, và năm 53 xong thì tôi kiện toàn cán bộ tôi bổ sung những cái anh ấy, thì ông sợ là ấy, ông bảo anh mà về thì anh với anh Dân Bí thư cũ các anh lại, lại bảo vệ cán bộ các anh đề bạt lên, mà ông Thiền Bí thư Tỉnh ủy đấy, tôi, tôi gọi là nói đấu tranh cũng được, nhưng mà tôi gọi là tôi phân tích với ông ấy là tôi thấy không được, anh nói thế không được.
[00:50:20]
Mấy cái ông hương lý với kỳ hào này mà vào chính quyền của mình đấy thì mình sử dụng đến bao giờ ạ?
Sử dụng là tôi coi nào.
Hết cái lâm thời à?
Ông lý Tâm, ông lý Tâm thì coi như đến, đến khi nhập lên xã thì ông ấy còn đang làm trên xã Liên Cừ cơ, cũng còn làm, nhưng mà đến, đến sau giảm tô thì thôi, sau giảm tô thì thôi, đến giảm tô thì thôi.
Tức là tính thành phần là các ông, là các ông ấy đi một loạt luôn đấy?
Vâng, đi một loạt luôn, nhưng mà anh nào mà còn đảng viên thì còn hoạt động làm việc khác.
Đảng viên thì cũng không cho giữ chức vụ cao nữa nhờ?
À thì các ông đó thì như ông lý Đấu thì cũng chỉ làm ở làng, ở làng thôi, đảng viên rồi ở làng, như cái ông kiểm Hiển thì cũng chỉ làm ở làng rồi sau thì điều đi làm thuốc, làm thuốc cho huyện đấy, trên huyện Đông y đấy, thì có nghề thuốc thì phải dùng mà, đấy cũng được, nói chung thì như ông bạ Thúy thì ông ấy đảng viên, hương bạ nhưng mà ông ấy còn làm Bí thư chi bộ xã Liên Cừ, cả ba xã đấy chứ.
Những cái lúc mình ở Hậu Lộc như thế, ở xã bác đấy thì cái thông tin như cái việc thành lập Chính phủ lâm thời ở ngoài Hà Nội đây này thì mình có được thông báo không, có được nghe không?
Có chứ, đưa về hết cả, nói chung lúc đó tôi cũng hay lưu trữ, hay quan tâm lắm, tôi bây giờ tôi cũng có cả danh sách từ khi Chính phủ lâm thời cho đến bây giờ có hết.
Tức là mình nghe cái thông tin đấy bằng cách gì ạ?
Lúc đó có báo Cứu Quốc là một này, rồi có cái, cái báo địa phương là báo Thông tin của Thanh Hóa đấy thôi, chứ còn Nhà nước lúc đó có báo Cứu Quốc thôi, còn báo Sự Thật thì phải sau này mới có, còn báo Nhân Dân mãi 51 mới có cơ mà, đấy.
Thế cái khi mà Bác Hồ mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bác thì ở địa phương mình có cái phản ứng gì không?
Không, coi như là lúc đó người ta cũng có cả nói nọ kia, bình luận đấy, thế nhưng mà chỉ sợ là bán nước cho Pháp cho nên Cụ Hồ mới có cái là Hồ Chí Minh sẽ ấy.
Đứng lên thanh minh đấy?
Đấy, nói rồi thế là được, không có sao, nhưng mà lúc còn là dân trí lúc đó còn thấp, văn hóa còn thấp.
Thế thì mình có phải đi giải thích cho người ta không ạ?
Có chứ, nói chung là được, ổn, Thanh Hóa là coi như là, là cái vùng hậu phương lớn rồi.
Ở vùng mình là có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không bác nhờ?
Việt Nam Quốc dân đảng, ở ta thì có thế này, họ dư luận nhất là họ không biết thôi, cái Dân chủ đảng họ cho là phản động, thực ra thì nó có đội lốt hay thế nào trong đó, nhưng ở Hậu Lộc thì có cái tổ chức này này, Liên tôn diệt cộng.
À thế cái tổ chức đấy mới gọi là phản động?
Ừ, Liên tôn diệt cộng thì có cái đám Tuệ Quang, Tuệ Chiếu ở Hoằng Hóa đấy.
Tuệ Quang, Tuệ Chiếu?
Đấy nhớ là một, thứ hai nữa là, cũng có cái bọn là cùng học với tôi nó đến hẳn nhà tôi, nó rủ tôi vào Liên tôn diệt cộng, tôi bảo các anh mà, các anh việc của các anh thì các anh làm, nhưng các anh đừng rủ tôi, tôi nói thật các anh, tôi vào cộng sản rồi, nói thật, chơi bài ngửa, thế hắn rút lui.
Nhưng nó có tổ chức ám sát những cái người Việt Minh của mình không?
Không làm sao được, chúng tôi cái lực lượng Việt Minh với cái lực lượng du kích của bọn tôi ám sát ghê lắm chứ, theo dõi khiếp lắm, bọn nó chả có ý đồ nhưng không làm ăn được, sau này hắn chuồn đi, đi vào tề, ở xã tôi là như cái tay, tay này là đi vào tề này, thằng, thằng Cân, thằng Lạng ở trên xóm Bương.
Chạy ra Hà Nội hết?
Không, nó, nó vào tề, à vâng nó vào tề đấy, tức là rồi sau này nó đi Sài Gòn giờ nó ở bên Mỹ đấy, thằng Cân, thằng Lạng.
Cái Liên tôn diệt cộng đấy là nó có trụ sở không ạ?
Không, hắn có tuyên bố đâu, trụ sở đâu mình có biết mẹ gì.
Tức là cũng cứ gọi là thế thôi chứ mình cũng không nhìn thấy cụ thể?
Nhưng mà ở mình thì là, là, ở Huyện ủy có, có một anh là phụ trách tôn giáo, không phải là Huyện ủy viên đâu, chỉ là cán bộ thôi, mà sau này anh lên Chánh văn phòng, Sở Công an đấy, bây giờ ông ấy đang ở Liên Lộc đấy, ông ấy là ông Mục Cuông, cũng đảng viên đấy, ông Mục Cuông.
Ông gì ạ?
Ông Mục Cuông, Mục Cuông, tức là Nguyễn Ngọc Cuông à Lý Ngọc Cuông, à có một anh Nguyễn Ngọc Cuông, một anh Lý Ngọc Cuông, cái ông Nguyễn Ngọc Cuông thì làm Bí thư ở xã trước đây, còn ông Lý Ngọc Cuông thì trước đây là huyện giao cho phụ, cán bộ của Huyện ủy phụ trách tôn giáo vận, mà nằm ở như cái làng Vũ Thành, cái chỗ mà nó định, cái chỗ để mà theo dõi cái Tuệ Quang, Tuệ Chiếu đấy.
Cái Liên côn diệt cộng đấy thì ai là đứng đầu hả bác?
Chịu, ở đó đó, ở Hậu Lộc thì không ấy, nhưng mà cái.
Nhưng nó hoạt động có dữ không?
Chỉ có vụ Tuệ Quang, Tuệ Chiếu đó thôi, coi như là Liên tôn diệt cộng, còn cái Dân chủ đảng của huyện thì họ cũng có Ban chấp hành chấp hiếc nhưng mà bị, bị cộng sản theo dõi ác chiến, ác chiến.
À thế ạ, thế sau này nó tự giải tán ạ, hay là bị bắt hết?
Anh thì đánh cho tơi bời, cái hồi đấu tranh chính trị đánh cho tơi bời, rồi là nó rã đám ra.
Đấu tranh chính trị là cái thời gian nào bác nhờ?
Hồi năm 53, rồi 54, 53, 54 đánh, ối trời ơi đánh cái đám Dân chủ đảng mà sau cả cái tay, tay này hắn cũng làm Phó Chủ tịch xã, tức là cái tay này là tay, tay Cò Lẩn nhưng mà gọi nó là, nó là anh là Lý Tốc Tiến, Phó Chủ tịch xã, cả cái ông Vũ Tất Đắc đó là cũng bị đánh, bị treo cả đấy, bắt hết.
Những cái người mà tham gia Dân chủ đảng đấy hả?
Tham gia Dân chủ đảng là về bắt đánh.
Bắt à?
Treo lên đánh vào đầu gối, đánh vào mắt cá chân, ác chiến.
Tức là Việt Minh bắt đấy?
Vâng, tôi, tôi cái năm đấy tôi làm Phó Văn phòng Chi bộ xã nhưng mà tôi là cán bộ Chi ủy xã cho nên là tôi mới cắp cặp tôi đến, tôi mới kiểm tra xong bọn hắn nhìn tôi ngớ ngác cả, xong tôi mới nói các anh em không nên làm, chót rồi nhưng có một cái ông, cái ông Biếp Nhiếp ông ấy là đảng viên kia kìa, ông ấy làm xã đội trưởng ông đánh ác chiến.
Nhưng mình bắt mình có nói vì Dân chủ đảng mà tôi bắt anh không hay là mình nói lý do khác?
Không, anh tìm lý do khác chứ ai nói đánh Dân chủ đảng, không nói đánh, tìm lý do chống thuế, tìm lý do cấu kết với nhau để mà phá hoại dân công, những cái đó hay chậm trễ thuế hay là huy động gì đó không thực hiện thì làm, khổ lắm.
Thế là bắt, nhưng đánh nhưng có giam không ạ?
Giam ở xã thì là có tự vệ du kích giam ở ngoài, còn trong nhốt ở trong các cái đình, các cái  nhà chỗ họ mượn đấy.
Thế nhốt lâu không ạ?
Thời gian ngắn, dăm, bảy gì đó.
Dăm bảy ngày hay dăm bảy tháng ạ?
Ừ thế thôi, dăm bảy ngày, dăm bảy tháng lấy đâu ra mà nuôi, lấy gì, chỉ ấy, sau là thôi cả, khắp huyện, khắp huyện.
Thế các ông ấy về chắc cũng sợ cũng chả dám tham gia nữa?
Thôi, từ đó thì thôi thôi, thế thôi.
Mình, tức là mình?
Cũng tả khuynh, sai, sai nhiều, nhưng mà cho nên tôi làm thì tôi đi, anh nên nhớ tôi là ở như cái huyện ta đấy, tôi đi đến từng làng, tôi chủ yếu là tôi nhận mặt từng anh, từng anh cán bộ đảng viên mà để tôi điều động, đề bạt đấy, tôi phải biết người, biết nhà, biết tình tình vợ con, biết chỗ mạnh, chỗ yếu, biết những anh mô yêu ai, anh mô ghét ai, tôi nắm chắc thì tôi mới điều động đề bạt.
Nắm là nhiều đấy?
Ừ, cả huyện bây giờ đi đâu họ cũng biết tôi, bây giờ rồi về đó làng nào họ cũng biết.
Cái lúc mà chuẩn bị bầu cử mùng 6 tháng Giêng năm 46 đấy bác thì bác bảo là bác làm bên Thư ký của bầu cử à?
Thư ký thì bầu cho ông Lưu Văn Bân, tức là ông Bân với ông Chinh, rồi Hoàng Thế Chinh.
Là người ở mình đấy?
Người Hậu Lộc đấy, ông Bân với ông Chinh thì bầu vào Quốc hội.
Ông Bân là cái gì Bân?
Bân là Lưu Văn Bân, tức là ông Lê Cộng Hòa, ông ấy là lão thành cách mạng, ông ấy phụ trách ở Nga Sơn rồi phụ trách Hoằng Hóa rồi phụ trách Hậu Lộc, ông ấy là Bí thư đầu tiên ở Hậu Lộc.
Có trúng cử không ạ?
Trúng chứ.
À thế ạ, tức là huyện mình là trúng được hai ông?
Trúng hai ông, thế còn Hoàng Thế Chinh cũng là đảng viên nhưng mà sau này, tay này sau này nó di cư vào Nam, cách đây độ mươi năm nó về làng nó, hắn ở cái làng, làng Hoàng Ngọc Nhất đấy, hắn ở làng Hoàng Ngọc Nhất đấy.
Thế sau lại di cư vào Nam à?
Di cư vào Nam rồi hắn sang Mỹ, hắn là sĩ quan tâm lý của cái bọn Mỹ ngụy, thằng đó, thằng đó mà giảng Kiều đấy, mê ly, kinh lắm, tôi.
Tức là hơn tuổi bác à?
Hắn hơn tuổi nhưng mà hắn lại kết nạp sau, hắn kết nạp Đảng năm 50, tôi năm 49, nhưng mà hắn là, hắn giảng Kiều mà, trường cấp hai Hậu Lộc, cả dân lập hắn giảng Kiều, ông, ông giáo Dương bây giờ đang ở phố tôi đây này, quen tôi lắm, ông Nguyễn Xuân Dương, Hoằng Hóa đấy, dạy Kiều bên, bên quốc lập, còn Hoàng Thế Chinh dạy bên dân lập mà, mà Hoàng Thế Chinh nó dạy nó giảng Kiều mà họ đi chợ họ dừng mẹ lại để họ nghe.
À thích quá à, hay quá à?
Các bà, hay lắm.
Thế là cái lúc mình bầu cử đấy thì bác thấy phiếu mình đã là phiếu in hay là phiếu viết tay?
Hắn có cái, có.
Như ở xã mình đấy?
À cái đó là xã Liên Cừ cũ, thì phiếu hồi đó cũng in đơn giản thôi, nhưng mà sẵn có một cái miếng thế này này, rứa thì đề tên là cái gì đó rồi anh bầu cho ai, biểu bầu cho ông Bân, thì là viết ông Bân hoặc bầu cho ông Chinh thì viết ông Chinh, thì đưa cho họ họ tự bỏ lấy, cái đó mình làm cũng đúng luật đấy, không đến nỗi lắm đâu, không có cái chuyện là.
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Tức là cũng có cái hòm phiếu các thứ đàng hoàng chứ ạ?
Vâng có hòm phiếu đàng hoàng, có gác giếc hẳn hoi, có dãy bàn thư ký ciếc hẳn hoi, thế cũng được, vì cái lúc đó cái nạn, xóa xóa nạn mù chữ cũng, cũng nhiều người họ chưa hiểu lắm đâu.
Thế là mình lại phải có cái ban viết hộ à?
Vâng có ban viết hộ đấy, thế đại để là thế, cũng được, nhưng mà làm cái lúc đó là vì cái uy tín Cụ Hồ, thế được cái quyền tự do dân chủ và được cái, cái để mà bầu ra cái Quốc hội đầu tiên, dân phấn khởi lắm, cờ rồi lọng, ô, cờ ấy, cờ đỏ sao vàng các thứ rồi là khẩu hiệu rồi phướn cũng làm hoành tráng lắm.
Bác ngày đấy là chưa đủ tuổi nhờ?
À nhưng mà là, lúc đó là tôi coi như 16, 16 nhưng mà là chỉ làm thư ký thì không sao, vì gồm những người có học, mà mình lại, đối với vùng đó lại được dân làng họ lại mến nữa, họ cũng biết, nhưng mà anh nhớ, tôi đậu yếu lược xong về tôi ra họp làng tôi được cái là ngồi ngang với lý trưởng, ngồi với ngũ vị hương, và ngồi với những người ta 60 tuổi trở lên.
Bác được trọng vọng đấy nhờ?
À vâng, tức là thế này, cái thời Pháp đó, những anh mô đậu yếu lược, như làng tôi là có mười, mười một anh đậu yếu lược nhưng mà có năm anh là được như thế, bố trước đó có làm lý hương, kỳ hào, thì con cũng được như thế, nhưng mà những anh bố mà nông dân đấy, anh đậu yếu lược thì anh vẫn cứ phải đi hộ đê, anh cứ phải đi, đi việc làng anh cứ phải ra là, là khiêng kiệu, vác đồ thờ, đánh trống, nhưng mà anh, anh ở cái tuổi nào, với ai, ngang với ai anh ngồi với người đó, chứ không được lên ngồi với tôi đâu, chỉ có năm.
Mình trẻ mà mình được ngồi với các cụ?
Vâng, anh kia cũng trẻ hoặc hơn tuổi, nhưng mà không được ngồi là vì là, là bố là nông dân thì không được.
À thế cái ông Chinh này là lý do làm sao mà ông ấy lại đi vào tề ạ, ông ấy đại biểu Quốc hội mà ông ấy lại bất mãn cái gì à?
Cái lão này hình như nó còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nữa cơ, nhưng mà, có, có đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đấy, tay, tay Hoàng Thế Chinh đấy, với ai nữa thì tôi cũng quên đi lâu.
Ở xã mình lúc đấy tổ chức cái bầu cử Hội đồng nhân dân thế nào hả bác, sau cái Quốc hội đấy nhờ?
Tổ chức, sau cái Quốc hội thì cũng bầu Hội đồng nhân dân thì cũng làm giống như cũng cái kiểu như thế cả thôi, cũng được.

Thì lúc đấy ông nào làm Chủ tịch?
Nói chung, nhưng mà là xã Liên Cừ chứ không phải là xã Quang Lộc hay xã Tây Sơn nữa..
Thì lúc đấy là vẫn là Chủ tịch cũ hay là thay rồi ạ?
Vâng thì trước là Ủy ban lâm thời, sau lên Ủy ban.
Kháng chiến hành chính?
Bỏ cái chữ lâm thời đi, đại để là cái đó cũng được thôi, nói chung thời đó chúng tôi thấy, như tôi hoạt động và tôi theo dọi không có cái chuyện gian lận bầu cử đâu, không và làm đến đâu, chức trách đến đâu làm đến đấy, đầy đủ lắm.
Nhưng người ta có chỉ định mình là phải bầu cho người này người kia không ạ?
Ai chỉ định, chỉ cần mình đi nói ngoài, là bây giờ là ứng cử, mà cũng chả có rộng người đâu, thế có nấy người đó thì bây giờ bầu cho ai, ông thích bầu cho ai.
Tức là mình cũng hướng hướng cho họ đấy hả?
Có hướng hướng đấy, hướng hướng ông Bân, ông Chinh chẳng hạn, thế rồi họ cũng nhớ lấy, và họ đến họ nói với mình, mà phải nói tử tế thì mình mới dám viết, chứ mình mà biểu họ nọ kia ở đó là chết luôn, không nói chung làm thì được, tôi cũng thấy thế cũng được.
Ở làng mình có thực hiện cái Tuần lễ vàng không bác nhờ?
Có chứ.
Ở xã mình đấy?
Có chứ, cũng Tuần lễ vàng, cũng, tôi nhớ cái câu là thế này này, đeo hoa chỉ tổ nặng tai, đeo kiềng nặng cổ hỡi ai có vàng, làm dân một nước vẻ vang, đem vàng cứu nước giàu sang nào bằng, đấy tôi nhớ nguyên.
Thế dân mình ủng hộ cũng lắm đấy chứ nhờ?
Ủng hộ nhưng mà lúc đó tôi không biết, ủng hộ rồi, nhưng mà sau này tôi kiểm nghiệm lại ở xã thì không dám đâu, nhưng mà lên đến huyện là có ăn cắp, cái ông Trần Quang Tịch đấy là, là phải giảm đi chính là có dây cớ đến cái vàng, cho nên sau này không làm Chủ tịch không, không làm quyền Chủ tịch lâm thời huyện Hậu Lộc nữa mà chuyển đi là sang bên mậu dịch, sang bên Nga Sơn.
Tức là cũng coi như là dính cái vụ đấy đấy?
Huyện, còn tỉnh thì tôi không biết, mà đến ra Trung ương này là cái đám khác nó cũng, cũng có, có, thì anh tính đến thời đại ngày nay mà đến xóa đói giảm nghèo với tiền thương binh liệt sĩ với tiền ủng hộ bão lụt nó còn đang chia nhau.
Cứ dính đến tiền kiều gì nó chả có chuyện?
Vâng mệt lắm.
Bác cũng tham gia dạy cả Bình dân học vụ à, giáo viên à?
Giáo viên ở làng đấy mà.
Vâng?
Có mấy anh chúng tôi làm cho làng thì có tôi không vào ngạch, tôi còn làm bảy năm Tuyên huấn cơ, một cái huy hiệu tổ chức Trung ương tặng này, một huy hiệu Văn phòng Đảng Trung ương tặng, một huy hiệu, huy chương Kiểm tra Trung ương tặng này, còn Tuyên giáo thì tôi có làm bảy năm nhưng mà không được.
Như cái Bình dân học vụ thì ở trong làng mình đi vận động người ta đi học có khó không ạ?
Lúc đó, lúc đó hay lắm, ở làng thì được, nhưng mà đi chợ là họ gác để mà ấy, để mà đọc được cái chữ đó thì họ cho đi thẳng mà không họ bắt chui.
Chui kiểu cổng mù đấy hả?
Chui, rồi chán lắm, thì cũng có cái đó.
Bác có phải đứng kiểm tra cái chuyện đấy không?
Không, tôi thì không việc gì, nhưng mà vì là chợ ở nơi khác, chợ ở chỗ chợ Nghè với chợ ở Dầu với chợ Choàng thôi chứ xã tôi thì không có.
Như bác là bác dạy cái lứa tuổi nào?
Lứa tuổi là, cái lúc đó là cũng, cũng trên dưới là, là coi như là, ai tự nguyện đi học thì ra thì mình dạy, cả mười, mười hai, mười lăm, mười tám, hai mười, hai lăm, ba mươi được hết.
À chứ mình không phải cưỡng ép họ đi học à?
Không, cho đến bốn lăm thì họ vẫn học, học lại học không, phải chia ra lớp học buổi chiều, lớp học buổi sáng rồi lớp học ban đêm, sách đèn đi, đấy tùy từng những cái hoàn cảnh của những người nó, mình phân ra.
Để người ta còn đi làm đi ăn nữa chứ?
Vâng, cho nên có người học ban đêm, có người thì học buổi chiều, có người học buổi sáng.
Như bác dạy Bình dân học vụ như thế thì mình có được trợ cấp cái gì không?
Không.
Có lương, gọi là lương không?

Không, chả có lương gì, tôi đi làm suốt cái thời kỳ mà anh nên nhớ là thế này này, tôi đi làm mà lên Huyện ủy là tính ra từ năm 51, nhưng mà cho mãi đến tháng 5 năm 56 mới được hai bảy đồng, tức là sau cái cải cách ruộng đất.
À thì mới có lương?
Thì mới có hăm bảy đồng.
Thế còn trước đấy là không ạ?
Còn đi giảm tô cải cách thì, thì có cái phụ cấp, cái gì của đoàn chứ có lương cái gì đâu, còn cái thế này này, lúc làm ở Huyện ủy thì như vậy, như tôi thì làm cái mức dưới được mười ba cân gạo, sau lên được, sau mấy năm thì lên được mười lăm cân.
Tức là tính bằng gạo thôi?
Tính bằng gạo, một tháng chế độ của anh là được mười ba hay là mười lăm cân, lúc tôi mười ba thì Bí thư Huyện ủy mười lăm, lúc tôi mười lăm thì Bí thư Huyện ủy mười tám.
Thế cũng ngang ngang nhau nhờ?
Mười tám, gọi là bằng gạo, mà bằng cái gạo là gạo đỏ với gạo hôi, gạo hâm.
Thế không có trả bằng tiền gì ạ?
Không, anh ăn hết một mô, thì còn một mô một tháng thì là ví dụ anh thừa hai cân gạo thì trả cho anh mấy hào.
Đấy thì để mình còn mua những cái sinh hoạt bình thường chứ?
Thế thôi, không có cái gì cả, nhưng mà còn đi đến đâu mà họ cho mình ăn thì là xuống các xã đi các nơi là người ta cho ăn cả chứ, người ta cho ăn, dân người ta cho ăn, chứ có gì đâu, không có tiền gạo, tem phiếu gì như ấy đâu.
Có được cấp phát quần áo, vải vóc gì không ạ?
Ối trời quần áo thì đây tôi vừa rồi tôi về nhà cái anh mà hơn tuổi tôi mà anh ấy vào Đảng cũng cùng năm 49, tôi điều anh xuống làm ở tổ chức Huyện ủy, thôi mình điều anh xuống xong anh ấy lại leo lên đầu mình.
À lại to hơn à?
Vì hắn là cố nông, mình là bần nông.
Thành phần đấy thành phần tốt hơn mình?
Thế thì tức cười, rứa mà mặc chung, hai đứa có ba bộ quần áo thôi, mà quần áo thì lại tôi đấy thì có hai bộ, lão có một bộ.
Tức mình lại điều kiện hơn?
Mấy anh, mấy anh mặc quần áo của tôi chứ, chứ tôi này, tôi với cái anh Đức là mặc chung hai bộ, ba bộ quần áo với nhau này, tôi với cái anh Thông cũng mặc ba bộ quần áo chung với nhau ở Huyện ủy mà, tôi với cái anh Giáp tuyên huấn anh ấy lại cũng mặc với tôi nữa, tức là anh em thì đại để xơ cua có cái bộ đẹp đẹp, lành lành vừa vừa, thế thì thế thôi.
Bác làm cái Thông tin tuyên truyền ở xã là năm bao nhiêu nhờ, khoảng năm 46 à hay 45?
À như vậy là thông tin tuyên truyền xã, cái lúc đó là viết cái câu, có cái câu khẩu hiệu là, tất cả cho tiền tuyến này, tất cả để chiến thắng này, thì là viết lên trên núi đấy, chữ to, to tướng thế này này, cuốc, cuốc cuốc, cuốc ra rồi thì rắc vôi, như mà tôi vôi nó mắc vô đấy, với các cái đường khẩu hiệu to đấy, thì cái này, cái anh mà làm với tôi bây giờ anh cũng còn đang sống, năm nay anh cũng cỡ là trên 90 rồi.
Tức là mình cuốc hẳn một cái núi?
Cuốc núi rồi là vẽ lên tường như tường dọc đường đấy thì vẽ lên, thế thì đại để là bây giờ anh cũng còn.
Cái thông tin tuyên truyền đấy chắc là phải năm 46 đấy nhờ?
Thông tin tuyên truyền có từ năm 46 mà mãi sau này cũng có, lúc mình xê dịch cái thời gian, nhưng mà đại để là làm cho mãi đến cái khi mà tôi lên huyện năm 51, như vậy là năm 49, 50 là vẫn làm, vẫn làm, đấy khoảng đó.
[01:10:19]
Cái nhiệm vụ của mình là làm những việc gì ạ?
Hả?
Cái nhiệm vụ Thông tin tuyên truyền là làm những việc gì ạ?
Phát thanh này rồi là chuyển báo này, chuyển báo lên là phải đi này, rồi đọc trên đài này rồi là, tôi còn nhớ làm thế này.
À lúc đấy có đài rồi cơ à?
Đài là cái đài, đài gì, đài lên làm bốn cái cây luồng rồi làm như cái thang lên rồi làm cái chòi lên đó rồi ngồi trên đó cầm cái loa mà nói.
Gọi là chòi phát thanh đấy?
Gọi là đài, đài.
Nhưng loa là loa điện hay là loa thường ạ?
Cái loa như cái quả bầu kia hoặc cái loa toe loe này này.
Loa tôn đấy à?
Có cái này, loa tôn đấy, để phát thanh, nói hết phía này, nói phía kia.
Lúc đấy thường thường mình phát thanh những cái tin tức gì đấy ạ?
Có tin tức kháng chiến này, có tin tức nộp thuế diếc này, có tin tức dân công này, có cái hay thì lên phát thanh, cổ động dân, rồi là thậm chí mời họ đi họp, tối nay có cái đoàn chi hay có cái hội nghị gì, hay là có cái ai về chi đó thì là phát thanh thì họ đến.
Ủy ban mình có hay tổ chức họp không bác?
Hả?
Ủy ban có hay tổ chức họp hành không?
Thì lúc đó tôi có làm Ủy ban, tôi làm cán bộ có được vào làm Ủy ban đâu, nhưng nói chung.
Cháu tưởng là mình vẫn trực thuộc Ủy ban?
À cũng được, nói chung là cũng đầy đủ cả, được, tôi là tôi không đồng ý cái trước đây là như thế này này, tôi cho rằng Đảng ta lãnh đạo thì tốt rồi, uy tín Bác Hồ và Trung ương các thứ thì là cho nên là dân họ, họ hoan nghênh lắm, nhưng mà mình chỉ có mỗi do quan liêu mà để cho ở dưới làm sai cái đối với Đảng Xã hội và Đảng Dân chủ là quy kết là phản động, rồi hai nữa về chính sách đối với địa chủ, phú nông, coi là làm một duộc không phân biệt là, là người có bóc lột mặc dù cái người đó đã phá sản, rồi người có ủng hộ kháng chiến.
Cứ quy là cường hào hết?
Là quy, quy là quy một loạt, làm thế nó, nó, tôi bây giờ tôi vẫn cứ ân hận.
Nhưng thực tế là làng bác là có ai bị bắn không?
Xã tôi có, xã tôi hình như cái ông Tâm đấy bị bắn đấy, với một cái anh nữa.
Ông Bùi Tâm đấy à?
Ừ, với một cái anh nữa bị bắn, một cái anh nữa bị bắn thì anh ấy có cái, cái quái gì đâu, anh ấy là cái thằng con ở lại bắn, thằng con ở là, cái đội cải cách ruộng đất xã tôi nó, ở cái làng đó là nó bồi dưỡng sai, cái thằng con ở thì đấu cái ông chủ, mà ông chủ thì ông chỉ là cái, cái ông đấy là ông hương kiểm, trước đây ông có đánh người, nhưng ông đấy đi buôn bò, đi buôn trâu đi làm lái dắt chứ nhà ông ấy, nhà ông cũng tầm cỡ cũng trung nông thôi chứ có cái gì lắm đâu.
Tức là lại bồi dưỡng cho đấu lên thành địa chủ?
Bỗi dưỡng cho đấu rồi bắn ông, sau này tôi về Huyện ủy cái, đầu tiên là tôi xử cái tay này ở xã tôi, khai trừ khỏi Đảng.
Xử cái thằng ở đấy à?
Ừ, khai trừ khỏi Đảng, cách Chủ tịch luôn.
Ông đấy tên là gì ạ?
Thằng đó là thằng, thằng Giang, Trần Văn Giang.
Tức là Chủ tịch cái gì ạ, lúc đấy hay sau này làm?
Chủ tịch xã, Chủ tịch Ủy ban xã năm 56, tức là sau cải cách đấy, tôi dọt luôn, tôi trả Đảng tịch cho con dâu, tôi trả Đảng tịch coi như cả hai vợ chồng, trả Đảng tịch hết.
Nhưng bác lấy lý do gì để bác đẩy ông ấy đi?
Hả?
Bời vì ông ấy làm thế đang theo chủ trương cơ mà?
À không tôi là Tổ chức Huyện ủy, tôi là, toàn huyện là có cái chủ trương kiện toàn và ấy, chỉnh đốn lại, thì sửa chữa sai lầm của cải cách ruộng đất đấy, thì làm lại cho nên là, là tôi là ấy thì nên tôi về tất cả các xã, cái nào đúng thì vẫn giữ, còn cái thằng này nó quá ấy thì là, là.
Đầy tớ lại tố cáo ông chủ?
Xã người ta cũng không đồng tình, người ta đề nghị phải xử thôi.
Cái lúc sửa sai đấy thì có xảy ra những cái xung đột của người mà bị oan sai với cái người mà tố không ạ?
Không mình, nói chung có nhưng mà ít thôi, có nhưng mà mình cũng dàn hòa mình giữ được, không đến nỗi lắm, như cái vụ đó, đó là, là kỷ luật Đảng rồi thay đổi thôi Chủ tịch thì cũng được, nhưng mà mình không để cho xảy ra cái chuyện ấy nhau.
Trả thù nhau?
Cả huyện nhiều chỗ cũng có nhưng mà không đến nỗi lắm, ổn, không phải nói là mình, Bác Hồ ấy thế đưa cái hình ảnh mà, mà Bác chùi khăn ở hội nghị Quốc hội đấy, cũng thông cảm, do đấy cho nên mình, mình cũng lấy đó mình.
Cũng thấy là sai lầm?
Cái đảng viên mình cũng chịu nghe, mà thậm chí những cái nhà mà đảng viên mà được khôi phục, anh có khôi phục cái quái gì, khôi phục như cái ông Trọng tử hình rồi đấy, cái ông Trọng tử hình đấy, tôi phải xuống tôi nói với cái ông Lê Nam Việt là thế này này, anh sẽ kết nạp em vào Đảng, con ông Trọng tôi còn dám làm thế, anh kết nạp em vào Đảng, vì hắn là học sinh, là giáo viên mà, anh sẽ điều động em lên huyện.
Thì là ông bố thì bị tử hình?
Bố tử hình, anh sẽ điều động em lên huyện để làm lịch sử, tôi nói là tôi làm, làm được đấy.
Bác làm thời điểm đấy là cũng khó đấy nhờ?
Vâng mà tôi làm được.
Cũng không sợ nữa?
Không.
Là cũng dễ bị kỷ luật lắm đấy chứ?
Vâng dám chứ, tôi làm có thế chứ.
Cái lúc mà bác đi tham gia giảm tô ở Nông Cống đấy nhờ?

Ừ.

Thì cái lúc đấy ở Nông Cống giảm tô thế nào bác, các mức tô tính bao nhiêu phần trăm ạ?
Hai lăm phần trăm thôi.
Hai lăm phần trăm?
Giảm tô thì giảm hai lăm phần trăm, mà tôi, tôi đấu với cái Bí thư Đoàn ủy là cái ông Thắng đấy người Hậu Lộc, anh biết cái Trần Đắc Thắng chứ gì, Trần Đắc Thắng chết năm kia rồi, anh ấy làm Bí thư Huyện ủy thì tôi làm Tổ chức Huyện ủy, anh ấy làm Bí thư Đoàn ủy giảm tô, tôi làm Tổ chức Đoàn ủy giảm tô, anh ấy làm Bí thư Đoàn ủy cải cách ruộng đất, tôi làm Tổ chức đội, tôi bảo anh là chỉ cái anh thổ đất, anh cường hào, anh làm cán bộ, tôi cũng làm cán bộ, anh đảng viên, tôi cũng làm đảng viên, còn chức là Nhà nước hay Đảng giao cho anh, anh cứ việc làm, còn tôi, tôi chỉ có giao thế này tôi làm thế này nhưng tôi làm đúng.
Cái mức tô hai mươi phần trăm?
Hai lăm phần trăm chứ. 
À, hai lăm phần trăm thì mình tính ruộng tốt, ruộng xấu gì không ạ, hay cứ thế là thu đều hết cả?
Không nó cũng có chứ, cái, cái nó là có rồi, có ba zem có ở dưới rồi, rồi về những cái bộ phận đó nó làm, nhưng mà mức là chỉ có hai lăm phần trăm thôi, không thể hơn được.
Nhưng như thế là cao hay thấp?
Hả?
Như thế là?
Đúng chính sách của Trung ương quy định, chỉ làm đến đó thôi, chứ không được làm quá, không được ấy, nhưng mà tôi bảo vệ tợn chứ, nói chung những cái chỗ tôi đi giảm tô cải cách sau, sau đây, vừa rồi tôi trở lại cả.
Thế là mình cũng thấy thanh thản thời gian đấy nhờ?
Tôi bảo vệ đến nơi đấy.
Cũng không làm sai?
Không tôi làm không sai, tôi chỉ.
Bởi vì cháu thấy ở Thanh Hóa bảo là ví dụ lúc cải cách là còn quy định một xã này là phải bao nhiêu phần trăm địa chủ?
Không lúc đó cả nước nó thế, bao nhiêu năm phần trăm, năm phần trăm địa chủ.
Ví dụ một cái làng này dân lại nghèo quá làm gì đẻ đâu ra địa chủ mà nhiều thế ạ?
Rồi thì là đòi ra rồi là, rồi là, là khai khống lên về ruộng đất các thứ rồi đổ cho họ rồi là để cho nó đảm bảo tỉ lệ năm phần trăm trong toàn xã, chứ không phải trong toàn làng thì không được, nhưng mà ghép, cho nên mới đưa oan lên một số trung nông, một số phú nông lên địa chủ cả, nhưng mà sau này ở Hậu Lộc sửa lại cả rồi mà, sau này ở Hâu Lộc cũng, sau này sửa sai quy lại vài địa chủ mới, có, có lọt.
Còn hầu như là sửa sai được?
Còn hầu như là hạ, chúng tôi, tôi về làm ở ban sửa sai, tôi về là, đầu tiên về là ở trong Khu về làm Tổ chức huyện ủy, rồi anh Bí thứ này, tôi này, một anh Chủ tịch này, với là một anh Phó Chủ tịch này với một anh tổ chức nữa đó là làm trong cái ban sửa sai của huyện, Ban sửa sai của huyện thì mình cũng có thế, nói chung là, nhưng mà trong sửa sai, trong giảm tô tôi đấu tranh với cái anh Trần Đắc Thắng kia về ở cái chỗ Trung Chính, Trung Thành, Trung Ý Nông Cống đấy, tôi đấu ác chiến chứ, tức là thế này này, tôi đi tôi mọ, tôi mọ đến cả nhà anh Lê Khắc Biểu ấy là anh ấy là Tổ chức Trung ương mà anh ở cái làng Yên Nhân tôi cũng vào đấy tôi coi, định quy cho anh địa chủ, tôi phản đối, thế là ở như cái làng Yên Quả thì định quy cái tay Lê Dụng Thành với Lê Dụng Tuyển là, cũng là đảng viên thôi, nhưng mà gốc thì đúng là địa chủ, nhưng phá sản mẹ nó rồi, thế tôi coi như địa chủ thường, rứa mà đến cải cách nó quy lên cường hào gian ác đấy, lúc giảm tô tôi bảo chỉ nên quy địa chủ thường, mà một anh là phú nông, một anh địa chủ thường và lúc đó thì chưa có tịch thu, trưng thu, trưng mua gì cả, còn về Đảng thì tôi vận động các anh là thôi Đảng.
Thế cái lúc mà các ông bị quy lên là địa chủ thì các ông có phản ứng gì không ạ?
Họ phải, họ phải chấp nhận, địa chủ thường lúc đó thì không sao, gốc gác họ chịu rồi, bề thế chẳng qua sau này ấy, nhưng mà đúng ra mà sau đến cải cách thì nó quy, thì quy kháng chiến cũng được, nhưng mà rồi nó cứ đôn lên, đôn lên.
Thì mấy ông ấy thì cũng toàn ông bần cố nông thôi mà?
Vâng, có cái quái gì đâu, thế, thế thì tôi, tôi bây giờ kiểm lại tôi chưa ân hận, có cái mỗi là cái, cái không đồng tình cái là cái để cho ở dưới đấy là cư xử với cái Đảng Dân chủ với cái Đảng Xã hội rồi coi, rồi coi như, chứ còn cái Liên tôn diệt cộng và Quốc dân đảng là được rồi.
[01:20:15]
Cái đấy thì đúng là phản động rồi?
Vâng, một cái này nữa này, một cái Việt cách cũng không rõ ràng lắm, Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội là Việt Minh, Việt Nam Quốc dân đảng tức là Việt quốc.
Việt quốc, Việt cách đấy?
Không, Việt cách là của cụ Đinh Chương Dương.
Vâng là Việt Nam cách mệnh đồng minh?
Là Việt Nam cách mệnh đồng minh hội, gọi tắt là Việt cách, nhưng mà biểu Việt cách là phản động là không đúng, vì chính là cụ Đinh Chương Dương là nghe lời Cụ Hồ, cụ là đảng viên đấy chứ, chính ông Trường Chinh với ông Hoàng Quốc Việt là, là ký giấy sinh hoạt Đảng cho ông ấy về Hậu Lộc, mà tôi còn đến tôi gặp cụ cơ.
Tức là Mặt trận Việt Minh là muốn là độc tôn lãnh đạo thôi?
Vâng thế là cái, cho nên nói Việt cách là, là dở trắng dở đen là không đúng, nhưng mà bây giờ cũng có người cho là Việt quốc Việt cách cứ nói với nhau, cái lúc đấu tranh là vì Cụ Hồ giao cho cụ Đinh Chương Dương, thế mà cụ Đinh Chương Dương là đảng viên lãnh đạo thì cứ giữ để tập hợp một cái phần trí thức rồi tiểu tư sản rồi các cái thứ, cũng có thật, để cho nó đỡ cái đối lập với cộng sản đi thì là lại biểu Việt quốc, Việt cách đem đánh ngang nhau.
Không thì những cái người mà nhà giàu thì người ta mới có điều kiện đi học hành?
Vâng.
Thì người ta mới có đầu óc để đi làm cách mạng được?
Tôi xin nói với các anh cái cụ Đinh Chương Dương nhà là thế này, cả nước này duy nhất có mỗi nhà cụ sáu lão thành cách mạng, cụ Đinh Chương Dương là một này, rứa đó, rứa còn gia đình thì là bà vợ cụ Đinh Chương Dương là được công nhận là cái, cái có công với nước rồi, nhưng mà cụ Đinh Chương Dương là một này, anh Đinh Chương Long là Tỉnh ủy viên Thanh Hóa sau sang ở Thái Lan, Thái Lan rồi là, là, là nó săn lùng nó bắt, sau rồi anh ấy cùng sang Nga vào năm bốn 41 anh ấy hy sinh ở Nga đấy, ta có sau người hy sinh ở Nga bây giờ năm người được công nhận là liệt sĩ rồi, còn mỗi anh Đinh Chương Long là chưa được, anh Đinh Chương Long là con cụ Đinh Chương Dương, đúng ra là đó cũng là lão thành cách mạng, thứ ba nữa là anh Đinh Chương Phượng Chủ tịch Hà Đông thì cũng là lão thành cách mạng, thứ tư là chị Thanh lão thành cách mạng, thứ năm là, là.
Sáu người lão thành cách mạng đúng không?
Vâng sáu người đấy, anh cứ ghi thì cũng được, thì gồm có nhớ, cụ Đinh Chương Dương là một này, rứa là anh Đinh Chương Phượng là hai này, anh Đinh Chương Lân là ba này, vợ anh Đinh Chương Lân là bốn này, anh Đinh Chương Huân là năm này và chị Đinh Thị Thanh là sáu, chưa kể cái anh Đinh Chương Long đâu, sáu lão thành cách mạng.
Cái ông mà bảo bên Nga đấy hả?
Vâng ông Nga là chưa kể, thế mà đang đề nghị đồng hương với chính phủ với thương binh bây giờ họ phải làm tiếp, tức là bên Nga thì họ công nhận nhưng mà đến lúc đưa về họ lại đưa về Nghệ An, về sai địa chỉ sai diếc gì đấy, bây giờ đang phải làm lại.
Cái lúc mà bác đi đi làm bên Tổ chức cải cách ở Nga Sơn với Nghệ An đấy, thì hai cái vùng đấy nó có khác nhau nhiều không, cái cải cách đấy?
Nga Sơn thì hắn là cái vùng, cái tôi làm thì tôi làm ở cái Nga Mỹ, nhưng mà ở Nga Sơn nó có cái đặc điểm là cái vùng tạm chiếm nữa, cho nên nó rắc rối, nó rắc rối giữa cái đảng phản động, mà ông Thiền ông xuống ông ấy còn bảo tôi thế này anh là bao che cho phản động, dám nói tôi thế, ông đánh cái ô tô đen xuống, không biết cái bọn, cái bọn trình độ nó kém nó làm đội trưởng, đội phó tôi chả phản ứng hắn lắm à, rứa là hắn xuống hắn báo thế nào mà rồi ông Thiền ông đánh ô tô xuống ông, ông biết tôi mà, ông biết tôi từ 50, 52 cơ, ông ấy bảo, anh là bao che cho tổ chức phản động, tôi bảo không, anh là Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Đoàn ủy tôi xin nói anh, Đảng ta có bốn hệ thống, Trung ương, tỉnh, huyện và xã, còn anh là Bí thư Đoàn ủy là hệ thống ngang nhớ, anh kiêm thôi, nhưng mà anh nên nhớ cho thế này này, Đảng ta không thể có tổ chức cũ và tổ chức mới, tôi phản đối các anh nói rằng là, là tổ chức mới.
Tức là thế nào ạ?
Tức là tổ chức cũ tức là những cái anh đảng viên cũ là mà nó bảo vệ đường lối nó đấu tranh đấy thì cho là tổ chức cũ, tôi bảo tôi phản đối các anh đánh giá rằng là Đảng ủy xã, Chi bộ xã là tổ chức cũ, tổ chức cũ sao lại còn để ở trong Đảng, sao lại ấy, sao không giải tán nó đi, không đuổi nó đi, rứa bây giờ nó còn là ta phải dựa vào nó chứ.
Ngày đấy bác cũng mạnh nhờ, mình dám nói những cái điều đấy?
Tôi lúc nào tôi chả mạnh, tôi là tôi chơi bài ngửa, anh nào tôi cũng chơi hết, đất nước này tôi nói với anh.
Thế mà cuối cùng cũng không làm gì được mình à?
Không.
Không kỷ luật?
Rứa là, rứa là tôi mới nói chuyện anh, có những cái tôi ác chiến thế tôi nói ông Thiền, rứa là cuối cùng anh bảo, anh bao che cho thằng Bút, hắn phản ảnh là thằng Bút là do tôi bao che, Bút Bí thư Chi bộ xã. Bút là vì thế này, nó là cố nông, nó đi ở, nhà nó nghèo, nó làm Bí thư xã nhưng nó cũng rắn như tôi đấy, thế là các ông cũng muốn gạt nó ra ngay lập tức để, vừa mới kết nạp hôm qua, tuyên bố chính thức luôn, bầu Bí thư thì hắn biết cái chó gì, thế cái con mẹ ấy tôi phản đối, tôi cho các anh làm chả ra thể thống, tôi là tổ chức cựu trào, các anh chả làm các anh làm tê, rứa là tôi phản đối, nhiều, cái anh Khương là tổ trưởng Đảng nói cái là anh ưng ngay, nó rất giỏi nhưng mà nó cũng bướng, nó bướng là vì nó nắm được, nó phản đối làm sai, cái anh Bí thư Huyện ủy Nga Sơn bắn mẹ nó đi, cái anh đấy tức là cái anh, anh Mai Ky, họ nhà tôi đấy, nhưng Mai Ky học Nga Sơn thôi, Mai Ky đang là Bí thư Huyện ủy mà bắt bắn đi đấy, tôi phản đối nhưng mà không dám kỷ luật tôi, ở Nga Sơn người ta chả làm gì tôi cả.
Nhưng bắn chưa ạ?
Bắn ngay cái bữa, thời kỳ đó đấy chứ.
À tức là bác phản đối nhưng mà nó cũng vẫn cứ bắn?
Hắn cứ bắn, sau nó định bắt, vây bắt cái tay Chủ tịch huyện mà sẽ lên làm Bí thư là tay Mai Phùng, tôi bảo anh Phùng không, anh Phùng, anh cứ phải hoạt động các thứ thôi, nó có lý của nó chứ làm sao lại, cái anh Phùng Chủ tịch huyện lại, cái anh Mai Ky thì hắn bắt xã Nga Mỹ ở chỗ huyện bây giờ đấy, còn cái anh Mai Phùng lại ngay người ở xã Nga Mỹ.
Họp chi bộ bác có bao giờ bị kiểm điểm về cái chuyện là mình cứ phát biểu thế không?
Không ở cái đội Nga Mỹ không dám làm gì tôi, tôi chả đội trưởng, đội phó gì hết, mà hắn không đưa vào cấp đội trưởng, đội phó, vì là cái ông Thắng ông biết tôi, cái ông Thiền ông biết tôi rồi, biết cái tính tôi rồi, nhưng mà không, cái đó tôi mới nói anh biết, rứa là ở giảm tô nhớ, ở cải cách đấy, à đó là ở cải cách đấy.
Cải cách ở Nga Sơn đấy hả?
Còn giảm tô tôi đấu ông Thắng thì ở trên Nông Cống thôi, cái ông Bí thư Đoàn ủy mà người Bí thư Hậu Lộc ngày xưa đấy, nhưng mà đến giảm tô này thì là cải cách tôi cũng ấy chứ tôi chả nể đâu, nhưng mà tôi nói có tình có lý mà tôi nói không đến nỗi xỉ xói lắm, tôi cứ nói theo lý, có tình có lý, nhưng mà tôi cũng không tiêu cực.
Như bác thấy ví dụ như cái chủ trương của Trung ương xuống là đúng nhưng địa phương làm sai đúng không?
Làm sai quá đi chứ, chỉ đạo sai ở cái Đoàn ủy là thế này, từ sau.
Chứ không phải từ Trung ương đúng không?
Không tôi mới nói thế này, không phải từ Trung ương nhưng Đoàn ủy nó làm sai là vì thế này, đó là Thanh Hóa nhớ, ở Nghệ An đấy, ở Nghệ An tôi phụ trách, tôi ở cái xã Nga Mỹ tôi cũng làm Tổ chức thì cái con mẹ Đúc là chủ tịch Phụ nữ tỉnh sau tôi nói giữa mặt cho đấy, tôi về, về Thanh Hóa xong lên tôi biểu, tôi nói cho cô biết nhớ, nhưng mà con đó là hắn hủ hóa với cái thằng Đặng Thông con ông Đặng Thúy, em ông Đặng Thúy, rứa mới bị, bị rơi huyết.
Hủ hóa là tội nặng lắm đấy chứ nhờ?
Hủ hóa, đội trưởng hủ hóa, đội phó là quần chúng, mà đội phó nó phụ trách tòa án, thế nó hủ hóa với nhau, hủ hóa với nhau thì là nó, xỏ lá là mình là tổ chức mình để ý, rứa là hắn bốc lửa bỏ bàn tay hắn xuống hắn phát động rễ chuỗi đấy.
À xâu rễ bắt chuỗi đấy?
Xâu rễ bắt chuỗi biểu tôi bao che cho địa chủ, mà địa chủ cái làng đó là làng, cái dân là nghèo ở như cái, cái xóm núi đấy.
Là ở Nghệ An đấy à?
Ừ, gọi Nghệ An đấy, ở cái xã Nga Mỹ, thế thì cái đồng chí đó là đồng chí đảng viên năm 30, năm 55 nó 72 tuổi, 55 nó 72 tuổi, như vậy là đồng chí đó là đồng chí Đặng Đình Cớt, đảng viên cũ.
Đặng Đình gì ạ?
Đặng Đình Cớt, thế là nó đảng viên cũ nhưng nhà nó là thế này, tôi phải đi khắp ruộng nương tôi coi, hắn chỉ cuốc, cuốc ở như trong rừng để nó, nó trồng chè là một này, trồng sắn là hai này, với lại các cái, ở trong người ta gọi là, là trong các cái đầm lầy ở trong khe núi đấy.
Tức là tự đi khai hoang đấy?
Khai hoang, không phải khai hoang, hắn làm được ba mẫu hai.
Thì vẫn quy là địa chủ?
Tôi biểu không, nhà anh là quá lắm là phú nông không thể địa chủ được, là vì hắn bỏ lao động ra chứ nó có bóc lột tô tức đâu mà quy địa chủ.
Thì ông có thuê người làm chứ?
Không, tự gia đình làm lấy hết.
Thế thì cũng không thể gọi là địa chủ được đúng không?
Không thì họ quy địa chủ chứ tôi không quy địa chủ, tôi biểu nó là tự cuốc lấy, tức là bỏ lao động ra thì tối đa là phú nông, không được địa chủ, nhưng bọn, cái bọn này là tỷ lệ năm phần trăm là một, thứ hai nữa là nó phải tìm cái làng đó một anh để nó đánh gục, nhưng mà để tìm cách và để mà đánh gục tôi, rứa là tôi bị bắt đấy chứ, tôi bắt về Hậu Hiền mấy tháng, tôi suýt nữa là tôi, tôi.
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À bắt về Thanh Hóa, về Hậu Hiền?
Bắt về Hậu Hiền Thanh Hóa về chỉnh đốn tổ chức luôn, vì tôi Tổ chức Huyện ủy với Tỉnh ủy mà, tôi lại Tổ chức Tỉnh ủy nữa, bướng lắm.
Tức bắt là theo nghĩa thế nào ạ?
À không, gọi về, mời về rồi triệu tập về thôi.
Không phải là trói tay?
Chứ không có người dẫn, không phải dẫn, nhưng mà thế này này, trước đó là nó đổi tôi đi cái xã khác, ông Thắng ông biết, để đổi về cái xã nhà anh Nguyễn, Lê Nam Thắng, tức là anh Nguyễn Đình Khiếm, anh ấy là Bí thư, à anh ấy là Tư lệnh viên Quân khu IV, rứa ở đó cái làng đó, cái đội trước nó cũng quy cho anh ấy là địa chủ, tôi xuống tôi phản đối luôn, tôi bảo nhà anh ấy chỉ có quy địa chủ kháng chiến thôi, vì anh ấy là Tư lệnh viên Khu IV, không được quy địa chủ thường, tôi vô tận nhà, tận làng tôi coi, họ phải chịu đấy, tôi, tôi hay làm cụ thể mà hay sát, hay kiểm tra sát sao, rứa là cuối cùng là cái con mẹ Đúc nó thông đồng với tay đội phó tổ chức với lại cái tay đấy là, bởi vì hắn hủ hóa với nhau, tức là bị, bị sảy thai rồi, sảy thai nó ấy nó sợ mình, nó tìm cách.
À sợ, sợ mình tố ra đấy à?
Ừ hắn sợ tôi ấy rứa là hắn tìm cách hắn ấy.
Nó đẩy mình đi?
Rứa hắn đẩy tôi đi, đẩy tôi đi trên đó, đưa tôi về Hậu Hiền là, là thông đồng, nhưng mà đến sau tôi lại quay trở lại, tôi lại quay vào vô cái Thanh Trường và vô cái đám nhà ông, ông Lê Nam Thắng đấy là tôi bảo quy địa chủ thường, và nó ở cái xã Thanh, ở cái xã Thanh Trường đấy là nó tử hình một Huyện ủy viên, ác chiến, tử hình tôi quên mất tên đồng chí này mà, tử hình cái hôm đó ác chiến là thế này, bắn hắn chưa chết thì hắn cầm cuốc, cái bọn rễ chuỗi nó cầm cuốc nó đập vô đầu.
À kinh nhờ?
Nó đào hố rồi nó trói ấy khổ cực, cái anh Huyện ủy viên cái làng đó, của cái huyện đó, nhưng mà đến tổng kết cái đợt năm ở như Thanh Tường, đây là Thanh Trường, còn trên này là Thanh Tường, thì ông Trần Đắc Thắng mà Bí thư Đoàn ủy đấy, phải biểu dương tôi là người có công phát hiện ra sai lầm cải cách ruộng đất.
Tức là cái thời gian đấy?
Tuyên bố, tuyên dương toàn đoàn.
Tức là cái thời gian đấy là lúc sửa sai đấy à hay là chưa sửa sai?
Lúc mà chưa sửa sai chứ, còn đang tổng kết của đoàn cải cách ruộng đất đợt năm, nhưng mà vì là tôi về Hậu Hiền tôi gặp được ông Lê Thanh Nghị ở đây này, tôi mới nói thế này này, báo cáo với Thường vụ Trung ương Đảng tôi là đảng viên tôi cũng nói lại sử làm như anh nhớ, như từ nãy đến giờ đấy, ở Đoàn ủy, ở Huyện ủy, ở tổ chức Đoàn rồi tổ chức Tỉnh ủy mà bây giờ có chuyện này tôi không đồng ý về các cái thực hiện của các cái Đoàn ủy giảm tô và cải cách ruộng đất có sai lầm, những người mà là anh, anh Lê Thanh Nghị này thì anh mặc bộ quần áo đồ gụ đấy mà anh hay gặp gỡ anh em thân tình lắm, có gì hỏi ấy, mà anh ấy đi là cũng có thêm thư ký có thêm người là bảo vệ đấy, nhưng mà lúc đó đi là cái xe đạp thôi, thế có ô tô tiếc gì đâu, rứa là tôi mới nói chuyện báo cáo Thường vụ Trung ương Đảng tôi buồn lắm, nói cứ như muốn khóc đấy, tôi bảo thế này, tôi buồn lắm, buồn là vì thế này, trong giảm tô cải cách cái số mà làm có trình độ thì chỉ độ ba mươi phần trăm thôi, mà tôi cũng nói thật là tôi cũng có trình độ, nhưng mà vì sao tôi không được đề bạt là vì họ ghét tôi là tôi hay đấu thẳng, tôi hay phân tích đúng sai, tôi hay nói trước mặt.
Mấy ông gọi là bần cố nông mà đúng không?
Ừ thế tôi mới bảo là tôi hay đấu tranh, tôi hay phân tích trước mặt cái hay, cái đúng phải làm rõ, tôi thực hiện đúng như Bác Hồ nói là, mà làm đảng viên mà không kể chức vụ gì, cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là đảng viên tốt, tôi nói thế cho nên tôi thấy buồn lắm, là quy thành phần thì đáng phú nông thì quy lên địa chủ, đáng địa chủ kháng chiến thì quy địa chủ cường hào gian ác, tôi, tôi buồn lắm, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về biểu tổ chức cơ sở Đảng là tổ chức cũ, tức là những cái anh cấp ủy đấy mà, những anh mà ấy thì biểu là tổ chức cũ, thế tại sao Đảng Lao động Việt Nam chỉ có một Đảng, răng lại có tổ chức cũ với tổ chức mới, ai là tổ chức mới, đưa những người mới tuyên bố kết nạp xong cái tuyên bố chính thức luôn rồi đề bạt làm Bí thư chi bộ, thế thì còn chi là, là nắm sao được tình hình, làm sao mà biết được công việc mà bảo chả sai thêm, rứa thứ ba nữa là thế này, ba mươi phần trăm là có trình độ, ba mươi phần trăm nữa là vô cái loại là lập lờ tranh tối tranh sáng, quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật.
Không theo cái gì?
Vâng rồi nịnh hót nhau, mà trong cái số ba mươi phần trăm có trình độ thì chỉ có một số là dám đấu tranh thôi, còn trong số đó là cộng cả vào thì cũng là đến năm lăm, sáu mươi phần trăm là vô cái loại là tranh chức, tranh quyền, cạnh tranh sinh tồn như cái cây đấy, leo lên ánh sáng.
Đấy thì cháu bảo là cái trường hợp như các bác, như bác là cũng ít đấy chứ, lúc đấy mà dám nói thế là ít?
Rứa là cạnh tranh sinh tồn cho nên là ấy mà là anh mô cũng muốn ngoi lên, dò la nhau, hễ cái anh làm được sáu, được bảy thì khoe lên mười, rồi các anh dò la nhau để tìm cách trấn nhau để mà lên chức, lên quyền, một cái là cơ hội, tôi không đồng ý, tôi nói thẳng. Thứ hai nữa thế này, còn ba mươi phần trăm cán bộ giảm tô cải cách ruộng đất chả có trình độ mẹ gì, bần cố nông, chữ chả biết, thậm chí biết lơ mơ, vừa rễ chuỗi, mới mở mắt ra cái là điều đi, chẳng qua là có mấy cái anh là quan hệ nam nữ bất chính với nhau, kéo nhau đi, tôi, tôi nói thẳng.
Bác nói mạnh nhờ?
Hả?
Bảo bác nói cũng mạnh đấy chứ?
Tôi nói mạnh từ xưa đến nay chứ, tôi có sợ cái gì đâu, đấy tôi mới nói thế, thế là ông biết, ông Lê Thanh Nghị ông ấy làm thế nào mà sau ông Trần Đắc Thắng.
Biểu dương đấy à?
Với ông là phải chịu và phải chỉ, bắt là biểu dương tôi toàn đoàn, ở ngay cái xã Thanh Tường đấy, toàn đoàn là toàn đoàn viên Khu IV của cái đoàn năm đấy, họp đông lắm, hàng ngàn, hàng nghìn người đấy chứ, rứa mới bảo 269 là có công đóng góp vào việc phát hiện ra sai lầm cải cách ruộng đất, tôi chỉ những cái hành động, những cái anh bao che nhau những cái anh ngoắc nhau, nam nữ, những cái anh đấy là liên minh với nhau để nâng nhau lên, còn cái loại như tôi là chìm đắm, tôi cũng chả cần, tôi cứ làm tốt là được.
Bác cũng cứu được nhiều người đấy chứ nhờ?
Về huyện tôi còn cứu khối, bây giờ rất nhiều người, đấy là sau nhớ, rứa nhà ông Đặng Đình Cớt sau này là bắt ông đi tù là trước là tuyên án là thế này này, tuyên án tử hình, nhưng rồi sau là giảm xuống, vì là đảng viên năm 30 giảm xuống chung thân, và sau này là là nguyên cái từ tử hình xuống chung thân là đã mừng rồi, rứa còn sau này ông sống chết bao giờ tôi chưa biết, tôi chưa trở lại, còn khối nói đấy cái anh Mai Ky bị chết, cái anh Huyện ủy viên đó, Thanh xã Thanh Trường bị chết tôi buồn, mà tôi còn thấy nó đem rễ chuỗi, nó đem cuốc nó đập lên đầu nhớ.
Cái ông đấy tên là gì ạ, cái ông bị đập cuốc đấy?
Không, quên rồi, cái trường hợp đó là tôi quên rồi, nhưng mà khổ là thế này, vì là tôi mới bị ở trên cái xã Thanh Mỹ, mà đưa về Thanh Tường là mới bị về Hậu Hiền ra, cho nên lúc đó mình cũng phải thận trọng, thận trong quan sát thấy nhưng mà phản ứng công khai thì không đâu.
Thế sau này bác lại đi tham gia cái chống cưỡng ép di cư nữa?
Chống cưỡng ép di cư là, là vâng là có hết, chống cưỡng ép di cư.
Bác làm ở vùng nào ạ?
Hả?
Là bác làm ở vùng nào ạ?
Tôi làm là thế này này tôi ở cái xã, cái gì nhờ Tam Trường Tứ Tượng các anh hùng của Tĩnh Gia với Nông Cống, tức là chỗ Xứ Kéng đấy, rồi cái làng.
Cái gì ạ?
Xứ Kéng, xứ là xứ nhà đạo đấy, Xứ Kéng tức là ở Hùng Sơn, ở Các Sơn, rồi Anh Sơn, Hùng Sơn, Các Sơn, Anh Sơn, tôi ở cái chỗ xã Anh Sơn, ở cái Anh Cư, đói cơ cực, mà ở Nga Sơn tôi phải ăn cháo cám đấy anh ạ, cơm cám và cháo cám, mà mình tháng có mười ba cân gạo đưa vào gia đình đó rồi cả nhà đổ thêm cám rồi nấu ăn.
Cái lúc đấy có nhiều người người ta di cư không ạ, di cư vào Nam?
Di cư là mình phải cái người vào, rồi là đưa vào tuyên truyền, có một số lại trở lại, có số vào trong kia mình cũng cài, cũng bố trí đúng kế hoạch, tôi thì làm chống cưỡng bức di cư thì Tỉnh ủy Thanh Hóa khen lắm, phấn khởi lắm, anh Bùi Ngoạc Bàn với ấy khoái lắm.
Tức là mình đi tuyên truyền cho người ta không đi nữa á?
Ừ, đội tôi là cái vùng, sau này tôi đi chống cưỡng bức di cư thì cái vùng cải cách mà đội cải cách phải sợ tôi chứ, đội chống cưỡng bức di cư chúng tôi là cán bộ của Liên khu ủy, còn cái anh là đội cải cách ruộng đất là của đoàn.
Đoàn ủy?
Anh báo cáo, anh làm sai là anh chịu trách nhiệm đấy.
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Tức là mình là cấp trên đấy, to hơn đấy?
Mình là chả biết cấp trên cấp chiếc nhưng mà vùng Thiên chúa giáo mà các anh làm vi phạm chính sách của Đảng là các anh bị đấy, rứa là phải, chúng tôi phải cố vấn chứ, nói chung được, cũng không có gì, tôi khắp huyện Hậu Lộc các cái nhà thờ đạo thờ điếc tôi phải đến hết chứ, ngay Hà Nội này này, là Hà Nội tôi sau này tôi còn vào nhà thờ xứ mấy lần.
Bác vào vùng giáo thế bác có sợ không?
Không, hồi tôi học Bắc Ninh này, ở nhà thờ xứ tôi cũng đến, mà tôi đi đâu tôi cái gì chả được, nói chung mình thì.
Tức là mình vào đấy mình tuyên truyền cho người ta à?
Vào mình đi, có nơi thì chỉ đi chơi, đi thăm thôi, nhờ bạn bè đưa, có nơi còn ở đằng kia là mình làm có chỉ đạo điếc hẳn hoi chứ, phối hợp với đội cải cách ruộng đất thì phải phối hợp với chúng tôi để hỏi ý kiến, cái đúng, cái sai, cái gì thì trong Công giáo nó nhiều chuyện lắm, chương trình quản giáo.
Cháu trở lại cái thời kỳ trước một chút là cái năm 47 là bác vào du kích của làng à?
Du kích, du kích làng, vào thì vào ở làng nhưng mà hắn là đơn vị của xã đấy, làng tôi có một trung đội, tôi là tổ trưởng đảng của cả ba làng và tôi kiêm trung đội trưởng, sau này lại lên, lại bảo mỗi làng phải có thôn đội trưởng phụ trách du kích thì cũng là tôi luôn.
Thì cái lúc mình làm du kích đấy thì mình có được huấn luyện gì về quân sự không ạ?
À huấn luyện quân sự có chứ.
Ai huấn luyện cho mình?
Như vậy là, là một trước đây thì lấy cái đám chỗ ông đồ Lung nhớ, chỗ ông Dương nhớ, hai nữa sau này có cái Huyện đội họ tổ chức.
À lại cử người về?
Ối giời đeo ba lô, đeo ba lô thì ba lô nan, rồi phải rang ngô, rồi phải có ống vèo nước.
Ống vèo gì ạ?
Ống vèo nước tức là cái ống vèo bằng ống nứa này này rồi khoét lỗ đổ nước vào rồi nút lại, tức là để đi, phải có kiếm hay là có mã tấu hay là có dao găm rồi, tập thậm chí đến là thế này này, đêm ngủ tập trung, sáng rét mấy thì rét cũng phải bơi qua sông.
À tức lúc đấy mình phải ăn ở tập trung à?
Ở nhà nhưng mà đêm phải ngủ tập trung chứ, du kích cơ mà, rứa là đêm ngủ tập trung.
Còn cơm thì vẫn cơm nhà?
Chập tối đến là, cơm nhà chứ, vác ngà voi, rứa là chập tối đến là tập trung ra thành đơn vị chỉ huy các thứ và bắt đầu là, mà lúc đấy tôi lại còn như thế này này, ở tôi mà họ biết tôi là thế này, thôn đội trưởng mà đã đánh kẻng ba hồi dóng chín, một hồi ba tiếng là khác, một hồi ba tiếng là mức độ, ba hồi dóng chín, ba hồi mà đánh thêm chín tiếng sau bao nhiêu phút là phải có mặt đủ, phải, phải có ba lô quần áo, phải có ống nước.
Mình thực hiện vấn đề kỷ luật như quân đội đấy?
Kỷ luật tập trung như quân đội, rứa là phải có mặt đủ, mà còn có anh đấy, có anh chậm sau tôi bắt phạt, bắt phạt thì chính tôi bắt phạt ông ấy sợ, phạt thì chỉ có phạt đào, anh phải đào ba cái hố sê để bù vào cái sai, phạt là anh đào một cái đoạn hào, chứ không phải phạt tiền, nhưng mà sợ lắm.
Cái lúc mà mình làm dân quân du kích đấy thì có đồng phục để mặc không ạ?
Nói chung thì cũng bình thường, quần áo, quần nâu, áo vải, chứ chưa có gì, dép hay giày anh nào có gì dùng nấy.
Có đủ súng để dùng không ạ?
Súng thì làm gì có súng, chỉ có mã tấu, kiếm, dao găm, lựu đạn, oai nhất là hông đeo, hông đeo một quả thì thường thôi, nhưng đeo ba quả là oách lắm, lựu đạn mỏ vịt với có hai loại lựu đạn, một cái như cái bầu mực đấy.
Lựu đạn chày à?
Vâng, với còn một lựu đạn sau này được trang bị cái lựu đạn mỏ vịt của Mỹ đấy, hắn giống như của Mỹ gì đấy, nhưng mà còn tập thì chúng tôi cũng tập, nói chung là có Huyện đội, mà tổ chức đeo ba lô mà phá phiếc thì anh nên nhớ, sáng sớm mai là mình phải bơi qua sông để luyện, mà có bữa nó tập, Huyện đội về nó tập là thế này, nó bắt là lội qua đồng, mà thậm chí đang lội đang nước hắn bắt nằm xuống, phải nằm đấy.
Họ cũng kỷ luật nghiêm nhờ?
Lúc đó thì được rồi, không mới thì mình là cái vùng giáp ranh mà.
À tức là mình vẫn là vùng tự do ấy gì ạ?
Tự do Thanh Hóa nhưng mà giáp Nga Sơn.
Giáp Nga Sơn?
Nga Sơn là ấy mà.
Nhưng mà vùng mình là có Pháp nó đến bao giờ không ạ?
Không, không.
Có bỏ bom không ạ?
Bỏ bom thì chỉ có Đa Lộc đấy, Đa Lộc mà sau có cả máy bay rơi, sau là tôi ở, à ở xã Liên Cừ thì có cái bỏ bom làng Miễu, bỏ bom làng Miễu có, ở Liên Lộc đấy, à Liên Cừ chứ, Liên Cừ cũ, lúc đấy tôi đang làm ở xã Liên Cừ mà.
Như bác làm ở xã thế thì xã mình có bộ đội chính quy đến đóng không bác?
Nhiều chứ, nhiều lắm, đấy để cho tôi nói cho anh nghe.
Thế mình có phải nuôi họ không ạ?
Hả?
Có phải nuôi bộ đội không ạ?
Thế này này, như vậy là anh nói là, tôi cứ nói cái xã Liên Cừ đã, chứ nói cái xã nhỏ, xã Liên Cừ là có bị bỏ bom ở như, như làng Miễu, cái làng đó là làng kháng chiến gọi là làng gì, làng Cự Nẫm, điểm của huyện đấy, hai nữa bỏ bom ở Duy Vinh, Văn Lộc đấy, hai nữa là máy bay rơi ở Đa Lộc, mà cái thằng máy bay rơi Đa Lộc sau này là công an huyện đưa tôi một khấu súng mô de, mà tôi giữ cho đến lúc tôi đi tỉnh thì tôi mới giao cho huyện, chả biết bây giờ anh nào giữ, nhưng mà khẩu súng của Mỹ, của cái thằng phi công đấy, đấy rứa  còn thế này, bộ đội thì thế này này, bộ đội thì coi như.
Bộ đội chính quy đấy?
Ở Hậu Lộc ngày xưa thì có cái bộ đội là địa phương, một đại đội, huyện đấy, sau tỉnh thì có một tiểu đoàn, tiểu đoàn 130 của tỉnh, do anh Trần Duyên là tiểu đoàn trưởng và cái anh Minh là chính trị viên, đấy thì là, là cái tiểu đoàn 130, đó là bộ đội địa phương, còn bộ đội chính quy mà đóng ở làng tôi đấy thì là thế này này, ở làng tôi thì có cái sư đoàn 304.
À 304 ở đấy?
304 là lúc đó là ông, ông Hoàng Sâm đấy là Sư đoàn trưởng, ông Hoàng Minh Thảo là hình như là, ông Hoàng Sâm với ông Hoàng Minh Thảo, ông Thảo là gì, Phó tư lệnh mà làm ở đâu như kiểu chính trị đấy, chính hai ông đó đóng ở làng tôi, chúng tôi bố trí nhà.
Nhưng mình có phải đóng góp để nuôi bộ đội không?
Không ấy để nói, chúng tôi bố trí nhà cửa và cả Bộ tư lệnh ra mới đánh Hà Nam Ninh đấy, đánh cái trận Hà Nam Ninh là Sư đoàn 304 này. Thế thì đóng góp thì dân là chỉ đơn giản thôi, tức là ủng hộ chứ không phải là đóng góp nuôi, có đóng góp lúa khao quân nhớ, thì cái đó đóng góp rồi thu rồi nộp lên.
À cái đấy là thuế nông nghiệp đấy à?
Không, thuế nông nghiệp khác, thuế nông nghiệp làm theo thuế nông nghiệp, còn ủng hộ khao quân mỗi làng được bao nhiêu thì nộp lên xã, xã nộp lên rồi báo lên để cho lấy làm khao quân, gọi là có cái lúa khao quân, còn có cái loại nữa ủng hộ bộ đội địa phương, trước năm 50 là có cái ủng hộ bộ đội địa phương, cái tiểu đoàn đó, là cũng có cái lúa để đóng góp ủng hộ, đấy.
Cái thuế nông nghiệp thì lại là khác?
Thuế nông nghiệp là của Nhà nước nói chung không việc gì.
Thuế nông nghiệp như lúc nãy bác nói là quy theo, theo?
Quy theo lũy tiến.
Lũy tiến tức là thế nào ạ?
Lũy tiến tức là cái anh giàu, ruộng nhiều thì anh phải cái mức cao, còn dân thì lũy tiến cái quái gì, dân họ có sào mô, có đáng bao nhiêu, ai đáng một vài chục cân hay mươi lăm cân thóc thì họ cũng làm gọn.
Nhưng thu như thế thì nó có kêu ca, dân có kêu ca không ạ?
Dân không, chứ còn bọn kia kêu ca là bị cái đám là.
Nhiều ruộng đấy à?
Cộng sản nó ghép cho anh chống thì anh bỏ mẹ, sợ.
Tức là cũng không dám kêu ca à?
Như vậy có ba loại đóng góp, cấp dưỡng, bộ đội địa phương là chỉ có trước năm 50 thôi, mà anh nên nhớ ở huyện Hâu Lộc là có cái chùa Cách là được Bác Hồ là tặng, tặng cái giấy khen là vì có cái đóng góp vào bộ đội địa phương đấy, còn cái lúa khao quân là lại làm cái đợt về khao quân cho quân đội chính quy, còn cái thuế nông nghiệp là làm theo cái chính sách chung của Nhà nước, nhớ là có ba loại, đấy.
Như cái thời gian năm 47 mà bác làm cái phát hành sách báo Đảng đấy là thế nào, gọi là phát hành tức là thế nào?
Năm 47 làm cán bộ phát hành cho xã.
Tức là thế nào ạ?
Nó có dây lên huyện, dây lên tỉnh đều có cái hệ thống phát hành.
Mình cứ đi đưa báo đi à?
Mà của Tỉnh ủy thì, không, năm coi như 51 thì tôi mới chính là phát hành huyện, lên phát hành huyện, lên Tuyên huấn rồi được cử sang phát hành, rồi sau mới sang nhà trường, nhưng mà cái lúc ở xã thì làm phát hành thì gồm làm phát hành báo chí này rồi có cả cái sách của Đảng mà giao cho những cái chuyện, những cái chuyện, những cái chuyện chiếc để tuyên truyền giáo dục đấy mà, thì cứ đeo ba lô đi thì cái đó cũng có.
Cứ đi bộ như thế?
Đi bộ hết, đi khắp huyện đều đi bộ, tôi sang cả Hoằng Hóa tôi bán, tôi bán sách, sách báo tôi sang cả Hoằng Hóa cơ mà.
À mình bán à?
Đi, đi giao cho họ chứ, họ mua, mua.
Thế cái tiền đấy mình sử dụng làm cái gì ạ?
Sử dụng sau thì là ở trên giao bao nhiêu sách, giá bao nhiêu có sổ sách theo dõi thống kê rồi là thu được tiền thì lại nhập lên, chứ có được cái gì đâu, trên đưa về cái gì anh phải làm.
[01:50:04]
Thế sau đấy bác mới làm ở cái Phòng Tuyên huấn phát hành của huyện nhờ, cái lúc mà năm 51 đấy?
Vâng năm 51 mới lên phát hành huyện.
Lên Huyện ủy?
Thế rồi là đến tháng Giêng, đến tháng 6 năm 52 mới làm ở bên nhà trường.
Đấy hai cái trường quốc lập và dân lập?
Ừ có một học kỳ thôi, có nửa năm.
Tức là thế nào ạ?
Làm thư ký theo dõi học sinh, theo dõi các thầy giáo, theo dõi học sinh.
Của hai hệ thống quốc lập và dân lập?
Của cả hai hệ thống quốc lập và dân lập là đều là thuộc về, quốc lập thì có trường riêng, dân lập có trường riêng, nhưng hai cái hội đồng đó và hai cái hiệu đoàn, rồi học sinh biết tốt xấu thế nào rồi các thứ ra sao mình, bên quốc lập thì, thì nó không phải cái học phí, nhưng bên dân lập là có học phí, học phí thì là, là mình thu thôi rồi mình cũng nộp, phải lên sổ từng lớp một.
Lúc đấy là bác cũng vào cái Liên Việt rồi đấy nhờ?

Ừ cán bộ Liên Việt huyện.
Cán bộ Liên Việt huyện?
Cán bộ Liên Việt gì, Liên Việt thì lên từ xã nhưng mà cái lúc đấy là Huyện ủy giao, gọi là với danh nghĩa là cán bộ Liên Việt, vì Chủ tịch Liên Việt huyện là nó không trực tiếp được mà tôi thì là vừa học hành, vừa chú ý và vừa có quan hệ hoạt động, thực ra hăng hái họ biết thế họ ném vào đó.
Thế cái năm 53 mà bác làm bên Kiểm tra của Huyện ủy đấy thì là nhiệm vụ của bác là cái gì?
Không 53 thì còn đang làm ấy chứ, Phó Văn phòng Huyện ủy, làm Huyện ủy thôi rồi sau làm Tổ chức, làm Kiểm tra Huyện ủy là năm này tôi mới làm này, khoảng từ năm 59 thì bầu, 59, 60 gì đó thì bầu vào Ủy ban Kiểm tra, tức là bầu Ủy ban Kiểm tra là tôi là Phó ban Tổ chức kiêm nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra, anh ạ, kiêm nhiệm thôi, Phó ban Tổ chức kiêm nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra, nhưng mà tôi là kiêm nhiệm nhưng mà tôi lại thường trực, cho nên cái anh Huyện ủy viên trong Ủy ban thì lại là không bằng tôi, anh Ủy viên anh là Huyện ủy nhưng tôi có mời anh đến thì anh mới được họp, anh họp anh phát biểu xong, nguyên tắc cái Ủy ban Kiểm tra phải hai phần ba là cấp ủy, một anh Huyện ủy làm trưởng ban thì đi học, một anh Huyện ủy nữa là công an đấy thì là ấy, còn tôi làm Tổ chức thì tôi nắm chắc hơn mà tôi lại được Thường trực Kiểm tra thì tôi ký khai trừ khai chiếc.
Năm 52 là bác lại về xã làm Phó văn phòng chi bộ nhờ?
Vâng rồi lại mới lên Phó Văn phòng Huyện ủy đấy, lộn.
Cái lúc mà làm Phó văn phòng chi bộ?
À không đấy là họ tăng cường, xã xin về để cho huyện, huyện, huyện cho về tăng cường, và anh nên nhớ tôi còn cái câu nữa này, năm năm, coi như năm năm, năm 69, năm 69 tôi đang làm Tổ chức tỉnh thì tôi lại phải hạ hương về Hậu Lộc tôi lại đem 27 anh cán bộ, Tỉnh ủy yêu cầu là phải có một đoàn hạ hương, họ cũng bồi dưỡng cho mình đi cơ sở thôi, rứa tôi đi mới được sáu tháng thì tỉnh lại điều động lên làm giảng dạy ở trường Đảng Thanh Hóa, trở về Ban tổ chức và kiêm giảng dạy bên trường Đảng tỉnh Thanh Hóa.
À cái năm 49 thì bác vào Đảng thế thì bác có đi học một cái lớp chỉnh huấn, chỉnh Đảng nào không?
Có chứ, phải học lớp đảng viên mới chứ, lớp bổ túc đảng viên, rồi là trước đó phải học lớp đối tượng, rồi học đảng viên mới rồi học lớp bổ túc đảng viên, rồi sau đó là lên huyện được đi học cán bộ sơ cấp, rồi mới cán bộ trung cấp nữa chứ, rồi tôi học lý luận cao cấp thì tôi mới về dạy ở trường Đảng về trung cấp được chứ.
Nhưng mà có đi chỉnh Đảng lần nào không ạ?
Chỉnh Đảng tôi đi ba tháng.
Ở đâu ạ?
Ở trường Hoàng Văn Thụ tỉnh, tôi đi ba tháng ở trường Hoàng Văn Thụ tỉnh.
Cái trường đấy người ta dạy mình những cái gì đấy ạ?
Trường Đảng tỉnh thì do Thường vụ tỉnh chỉ đạo, ông Lê Đình Sàn là hiệu trưởng.
Người ta hướng dẫn mình những cái gì trong cái lớp đấy ạ?

Về đường lối, về lý luận Mác- Lênin, cũng về các loại đó, rồi về tu dưỡng rèn luyện, để đào tạo cán bộ mà lại, chỉnh Đảng là để đào tạo cán bộ.
Người ta có nói gì đến cái chủ nghĩa Mao Trạch Đông không?

Thì cái lúc đấy thì chưa nói mấy còn đang theo nó cả, sau này mới nói Mao ít mao iếc chứ lúc đó thì chưa có đâu.
Nhưng có nhắc gì đến cách mạng  Trung Quốc không ạ?
À lúc đó cũng có đấy, tôi còn đang có cả một cái bài thơ dài nồi cá Thạch Sanh ở cái học trường Đảng đó mà tôi còn đang có, đấy tôi còn đang nhớ nguyên si.
Bác đọc xem nào?
Tôi đọc cho anh nghe nhớ, gọi là nồi cá Thạch Sanh.
Nồi cá Thạch Sanh à?
Ừ, là của cái anh cùng đi với tôi, anh đó là anh, anh đó là anh Minh Hiệu Chủ tịch Hội Liên hiệp Nghệ thuật Thanh Hóa đấy.
Vâng, cái lúc đấy là lúc đi chỉnh Đảng đấy?
Lúc đi chỉnh Đảng đấy.
Bác đọc cho cháu nghe xem nào?
Tôi với tay Đỉnh Hoằng Hóa với lại mấy tay, mà cũng là mấy tay, tay Hiệu thì bị, mấy tay địa chủ phản động, tôi là bị cái anh về Hậu Hiền đấy thế mời lai. Thu đông năm 1952 vừa mở màn chiến dịch, một đơn vị bộ đội ta vào hoạt động ở đồng bằng. Chính là ở chỗ tôi nói nãy đấy. Nhiệm vụ là đánh địch ở sau lưng, làm cho địch rối beng khó giải nguy cho Tây Bắc, quân ta vào ở sát ngay nách giặc, nếu giặc hở cơ là bốp, chát, đập ngay. Nay đánh Đông thì mai lại đánh phía Tây, cốt bí mật là giặc khó bề mà phòng bị. Nhưng mà bởi vì bộ đội ta bí mật từng li từng tí, nên xảy ra nhiều câu chuyện cũng vui vui. Thoạt đầu tiên bộ đội mới tới nơi, là đồng bao quen như mọi năm tranh nhau ủng hộ, nào cá nào rau, sữa đường cam đủ thứ, nhưng lính nhà ta lại không dám nhận một chút mảy may, thưa rằng đồng bào ta đóng góp bấy lâu nay cũng là nuôi anh em rồi, xin tạm hoàn lại thôi, huống chi  Cụ Hồ Đảng và Chính phủ ta đã dạy, bộ đội là không được phiền nhiễu nhân dân, các cụ, các mẹ nói hoài nhưng anh em vẫn khăng khăng, bèn trở về nghĩ ra nhiều mưu mẹo lạ, vì bí mật nên cấp dưỡng không ra được đường ra chợ, việc mua thức ăn là phải gửi các đồng bào, các mẹ, các chị liền nghĩ được mưu cao, bí mật bỏ thêm tiền mua thức ăn cho bộ đội, thịt gửi có bốn cân thì mua năm cân rưỡi, mà rau mua vạn rưỡi thì về tính chín ngàn, làm cho anh em rất nỗi hoang mang, điều tra mãi mới tìm ra manh mối, mẹo ấy không xong thì đồng bào tìm kế mới, bữa ăn đem biếu một đĩa dưa chua, nói rằng thật là của nhà chẳng phải đi mua, hai là có đĩa dưa chua, chẳng bao thì anh em phải nhận, nói mãi không xong thì các mẹ giả hờn, giả giận, buộc anh em phải nhận mới thôi, đến khi ăn gắp hết lượt trên rồi, mới tỏ mưu ngụy trang dưới toàn là thịt lợn, từ đó anh em càng đề phòng ghê gớm, nhưng lính nhà ta, từ đó anh em càng đề phòng ghê gớm, nhưng đồng bào thì còn hàng vạn phép thần kỳ, lính nấu canh suông chẳng có gia thêm vị gì, nhưng lúc đem ăn lại thấy thịt với hành xuất hiện, lính phục kích trong vườn để chờ đánh quân tiếp viện, có nắm cơm giấu ở bụi chuối, bụi rau, cơm nấu từ đêm qua, tiết trời lạnh mùa đông, sao chiều tối lấy ra ăn cơm lại nóng, cơm gạo đỏ sao bây giờ lại trắng, gói muối vừng sao thành gói tôm kho, chuyện xảy ra nhiều chưa tìm kịp nguyên do, thì cấp dưỡng lại báo cáo thêm câu chuyện lạ, có nồi cá chiều qua ăn một nửa, sáng nay đem ra lại thấy nở nồi đầy, bèn ăn lưng và canh gác hẳn hoi, chiều đem ra lại vẫn thấy nồi đầy như cũ, chuyện sao lạ dưới thời dân chủ, cá càng ăn, càng nở càng đầy, bởi vì Cụ Hồ dạy quân dân đoàn kết đánh Tây, nên cá ta mới đầy hơn cả niêu cơm Thạch Sanh thủa trước, vậy có thơ rằng quân gặp dân như con gặp mẹ, tình thương yêu trời biển mênh mông, con thì ngày nhớ đêm trông, càng căm thù giặc càng mong con về, con ơn lòng mẹ trăm bề, con quyết tâm thề diệt hết giặc Tây. Đó là Minh Hiệu đọc mà tôi cũng nhớ từ hồi cho đến nay từ năm 1953.
Bài dài thế mà bác nhớ được nhờ?
Thế tôi nói anh lý do là thế này này, cơm gạo trắng sao bây giờ lại đỏ, à cơm gạo đỏ sao bây giờ trắng, là phụ nữ cácbà, chị nấu nồi cơm rồi nắm ra chị đem, không phải toàn bộ tất cả sư đoàn, nhưng mà nhiều chỗ làm được như thế, cơm gạo đỏ sao bây giờ gạo trắng, gói muối vừng sao thành gói tôm kho, họ ấy, là họ ấy, còn cái chuyện cá là thế này này, nhà là canh gác ở đằng trước nhưng họ có cái cửa mạch, họ lên họ bỏ vào bên trong đấy, cho nên là mới biểu, đã ăn lưng mà canh gác hẳn hoi, tại sao chiều đem ra lại thấy đầy nồi như cũ, là vì có cái chuyện đó, có cái cửa mạch, cửa người ta đi lên đấy anh, mình cứ gác bên ngoài thôi.
À cái lúc bác đi chỉnh Đảng đấy thì mình có phải viết kiểm điểm không?
Có chứ, kiểm điểm ác chiến, kiểm điểm năm 53 kiểm điểm ác chiến, kiểm điểm mình có những hành động gì sai trái, mình có những cái gì làm sai, cái gì mình ấy, mình phản ứng gì là cũng phải nói.
Có ông nào mà bịa khuyết điểm lên không ạ?
Cái đó thì tôi không rõ lắm, vì mình, mình là một tổ viên thôi chứ mình không phải ấy, tôi có làm chi ủy thôi, chi ủy của một chi thôi.
[02:00:04]
Tức là bịa khuyết điểm lên để cho được coi là trung thực đấy?
À không, tôi thì chịu, không biết, nhưng mà cũng có cái chuyện đó đấy, cũng có những anh cơ hội, cái loại đó là loại cơ hội, mà ngay trong cái cán bộ của ta, tôi xin nói là cái đất nước này là thế này, toàn dân thì người tốt nhiều, những người sai trái, những người mà cái tệ nạn xã hội thì nó cũng có nhưng nó mức độ, tất nhiên ta ngày càng ấy, nhưng mà chỉ có mỗi cái, tôi chỉ không đồng tình cái là cái là, cái lãnh đạo các cấp, các ngành, các bộ quan liêu, đại khái và làm việc thì, thì trên chỉ đạo, dưới không nghe, mà cái kém nhất của đất nước ta là cái tổ chức chỉ đạo thực hiện, lý luận anh bàn thế, nghị quyết anh sâu xa, phải chi là Cụ Hồ đã nói là, là quyết tâm, cái gì, phải có quyết tâm, à Nghị quyết mười phải có quyết tâm hai mươi thì mới làm, các ông chả ấy, bây giờ chỉ đạo phớt phơ cả, rồi thậm chí nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều huyện, nhiều quận, nhiều xã, nhiều phường, toàn là làm theo kiểu công chức, sáng cắp ô đi tối cắp về, đến làm ngồi, mà bây giờ lại cái chính phủ điện tử là các bố cứ ngồi vô để vặn suốt ngày để xem cái tình hình là, là, là mặt phải thì cũng có nhưng xem cái mặt trái, ông nọ, ông kia, nơi này, nơi kia.
Trên Internet hết đấy à?
Tôi, Internet tôi chán quá, nhiều cái.
À cái ngày xưa ở Hậu Lộc mình thì cái chính sách đối với thương binh thế nào hả bác?
Hả?
Cái chính sách của mình đối với thương binh ở Hậu Lộc mình đấy?
Được rồi để tôi vào tôi nói nhớ, thành hoàng cũng phải xuất ngoại một tí đã.
Cái sau kháng chiến chống Pháp đấy?
Được, tôi cứ nói chấp hành tốt mà Huyện ủy, Ủy ban lãnh đạo cũng quan tâm, các cấp làm cũng được, các xã, nhưng mà có hai cái trường hợp này thì là ở Hậu Lộc xảy ra này, thứ nhất là ở cái xã Phong Lộc đấy, có mấy anh thương binh miền Nam, thứ hai là chỗ Mỹ Lộc cũng có mấy anh thương binh miền Nam.
Thời chống Pháp cơ mà?
Ừ thì đó là cũng cái thời mà tôi đã lên huyện rồi đó, thời chống Pháp, cái này nó cũng dây rướng cả hai loại, và ở Quang Lộc nhà tôi cũng có, tức là sau năm 54, nói thêm một tí thì có cái chính sách đối với thương binh thì thế này này, nói chung là chấp hành tốt và làm cũng được, nhưng mà có đôi anh thương binh miền Nam là nó công thần, hiếu thắng, cho nên hay gây kiện nó kia, rồi là cấu kết với nhau, rồi anh nọ có một cái gì đó rồi nháy, rồi thông báo dây truyền cho nhau kéo đến, thì chính tôi với anh Bí thư Huyện ủy anh Nhân đấy, là chúng tôi đã cho huy động du kích, thừng, gậy, giáo, mác, anh nào dám chơi chỗ Quang Lộc trói luôn về đây, ở Phong Lộc cái anh Danh cũng phải sợ, biết tôi, tôi đến tôi chỉ giữa mặt, tôi là cán bộ Huyện ủy không phải Ủy viên, nhưng mà tôi làm cả huyện họ biết cho nên họ cũng biết tôi với ông Hiều còn đi làm ở như cái chỗ cái xã Phong Lộc, cái tay Danh miền Nam mà hay buôn bè gỗ đám mà tìm cách ấy đấy, chỉ giữa mặt, anh phải trở lại hoàn lương, nếu mà anh mà ấy là chúng tôi trị.
Mà mình có cái chính sách là vận động phụ nữ lấy thương binh không?
Có, cái đó được, thế vận động người nuôi thương binh cũng được, nói chung cái đó tốt, tôi vẫn cho là tốt, chỉ có vài anh mà nó dây rướng sang 55, 56, 57 này này thì có cái chuyện đó thôi, chứ còn nói chung mình làm được đấy, vận động thương binh về nhà, vận động phụ nữ lấy thương binh, những cái đấy, và nhất là những cái chị em mà làm y tá y tiếc nuôi niếc họ cũng được rồi sau lấy luôn.
Một câu hỏi cuối cùng là hỏi bác là một cái trải nghiệm mà bác thấy thú vị và hấp dẫn nhất để bác nhìn lại cái cuộc kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì ạ, trải nghiệm của cá nhân bác?
Nói chung cái lúc đấy tôi thấy là, vì là cái lúc nó còn phạm vi mới có miền Bắc thôi mà dân tình cán bộ thì cũng được cái Bác Hồ quan tâm nhiều, Trung ương thì người ta tín nhiệm lắm, ví dụ ông Chinh, ông Đồng, ông Việt đây, rồi ông Lê Thanh Nghị, rồi ông Nguyễn Lương Bằng, coi như là khai quốc công thần thì dân, dân tình cho nên cán bộ các cấp ở dưới đấy người ta mến mộ, người ta phục tùng, người ta nghe cái sự chỉ bảo, tốt lắm.
Cứ nói là nghe?
Vâng, cho nên tôi thấy đối với miền Bắc lúc này là, là cái lúc là, phải nói là miền Bắc quá khó khăn, đói nghèo, mà thậm chí anh biểu đi hoạt động như chúng tôi chả có cái gì cả, lương thì chả có, bây giờ ai chịu cho, nhưng mà lúc đó là chấp nhận, mà dân người ta cũng biết.
Như lúc đó bà cụ nhà mình là có phải chu cấp tiền cho mình đi hoạt động không?
Có, cái bà này này, cái bà chết rồi đây này, cung cấp.
Vâng cái bà mà lấy năm 46 đấy?
Vâng, vâng năm 46 đấy, đi bán rau diếc còn phải lo cho chồng ấy chứ còn, còn mình có cái gì đâu.
Nhưng bà có kêu ca không?
Không.
Vì mình đi hoạt động lại cứ về lấy tiền nhà?
Vâng là vì là cũng biết rồi, tôi biểu tôi không có đâu, nhưng mà vì là đảng viên và đi hoạt động bây giờ là phải hy sinh, vào Đảng phải hy sinh, mà tôi hy sinh đến lúc bà ấy mất tôi không được về, đứa con của bà ấy mất tôi cũng không được về.
Năm 53 và năm 55 đấy?
Lấy cái bà này đấy tôi không được đi ăn hỏi, cách nhà tôi mười lăm cây, không được ăn hỏi, không được về cưới.
Tại sao lại thế ạ?
À không là vì đi công tác đấy, ông Thiền không cho về, cho nên cưới tháng mười 55 mà đến tháng 12 năm 56 tôi mới về, cho nên là.
Tức là lấy cũng không có đám cưới à?
Có đám cưới, thiếu nhi làng tôi đi, tổ Đảng ở quê, vì tôi là, tôi là cái người thứ ba ở làng tôi vào Đảng, cho nên ông anh tôi đi rồi, cái ông Cán đấy là chết rồi thì tôi là chủ chòm, cho nên lúc tôi đi vắng thì, thì tổ Đảng ở quê đấy, họ huy động thiếu nhi với dân làng đi cưới vợ, đem cờ đỏ sao vàng và đánh trống cà rông đi khắp mười lăm cây số.
Còn chú rể thì không có mặt?
Chú rể vắng, ở nhà khoác cái áo lên cái ghế, rồi ông bố tôi đọc mấy câu rồi họ nhà gái mới biểu, không đây họ nhà gái thì nhiều người không biết, chỉ biết anh làm ở Huyện ủy thôi, thứ hai là sau anh lên tỉnh.
Tức là giả vờ là lấy cái áo của mình khoác lên cái ghế?
Ừ cuốn cái ghế ở chân đấy.
Để coi như là chủ rể đang ở nhà?
Khoác lên đó coi như đứng đó, rứa nhưng mà mấy cái anh em của nhà bà thì mới nói bảo, đây bà con nhiều người không biết nhưng mà ông làm ở Huyện ủy, ông ấy đóng ở nhà tôi rồi là ấy, ông Bí thư với ông tổ chức huyện là giới thiệu cho, rồi ông đi công tác cho Đảng, cho Nhà nước thì là vắng cho nên là gia đình, gia đình là biết cả rồi không có chuyện gì đâu, rứa rồi là sau đó rồi là, là tôi nói anh nghe, năm 57 đứa con gái, tôi đang đi cưỡng bức di cư, cái năm 57 nhớ con gái chết không được về, đấy rứa rồi đến năm.
Con gái của bà sau à?
Con gái bà sau, bà sau là chết hai đứa nhớ, 57 chết một đứa con gái, năm 86 chết đứa 20 tuổi, nhưng mà đứa 20 tuổi thì chết ở thành phố, ở, ở tỉnh Thanh Hóa vì nó bị ốm rồi Huyện ủy, hắn bảo chú Na, chú Bí thư Huyện ủy bố cháu đi vắng bây giờ chú đưa xe cho cháu lên tỉnh đi, rứa là phải đưa lên, không có đợi được xe của bệnh viện thì cháu chết mất, anh Na anh cho lên, cho lên xong rồi là đến bữa nó mất là Giám đốc anh Oai, anh Oai Giám đốc Sở Y tế với lại cái anh Viện là Giám đốc bệnh viện, rứa là phải nói thẳng với tôi thế này, người khác thì chúng tôi không dám nói, mà riêng anh thì chúng tôi phải nói thật, cháu nó mất là do trong cái máu truyền cho cháu có vi trùng uốn ván, chúng tôi chủ cứu cháu nhưng mà không may trong đó và vì anh cũng biết là khoa học kỹ thuật với máu miếc chúng tôi cũng không đủ, thì anh thông cảm, rứa sau đó thì các anh báo cáo với Tỉnh ủy mà anh nên nhớ tôi đã đi khỏi, khỏi tỉnh mười ba năm rồi nhớ, tôi ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy mà, tôi đi khỏi mười ba năm rồi mà Tỉnh ủy đứng ra chi toàn bộ cái đám tang đó, coi như là lúc đó thì anh bảo là cái năm 86 mà như vậy là không biết bốn nghìn hay bao nhiêu đó là cũng lắm tiền lắm đấy chứ, bốn nghìn, ba nghìn tám.
86 là cháu mới đi học ngoài đây?
Ba nghìn tám, Tỉnh ủy chi, Ban tổ chức với Ban kiểm tra, với văn phòng Tỉnh ủy bảo thôi anh đóng góp trong Thanh Hóa nhiều, cho nên là, là để chúng tôi chi, anh nên nhớ là đóng góp trong Thanh Hóa tôi đóng góp đến cái mức thế này này, ông Biểu đấy, Bí thư Hoằng Hóa tôi phải về làm một tuần, sau thì ông ấy lên hợp tác xã của Ủy ban tỉnh, đây còn đây để nói chuyện chứ. Để nói thêm một tí nữa, rứa là đấy, rồi đến ông Trần Đắc Thắng ở Tĩnh Gia, ông Thiền ông cử tôi xuống, rồi đến, đến ông Mai Hữu Đức ở Nga Sơn cũng phải cử tôi xuống, nghĩa là trong, trong hai mươi bốn phủ huyện cũ, tôi không nói hai bảy như bây giờ, tôi đã đến được hơn hai mươi phủ huyện.
Tức là mình đi cũng gần hết rồi đấy?
Đi gần hết, để tôi nhận mặt, cứ cán bộ 63 đồng trở lên và Thường vụ Huyện ủy 65 đồng trở lên với Giám đốc các công ty, các Ty, ngày xưa là Ty chứ không phải Sở đều ở trong sổ của tôi, tôi phải biết chỗ mạnh, chỗ yếu, đấy cái cách làm là thế, thì tôi thấy là là, sau anh Phiệt anh nói thế này này, anh đóng góp cho tỉnh nhiều lắm thì anh để chúng tôi chi, cũng là một cái động viên, mà tỉnh cho toàn bộ ô tô hai ba cái đưa về, xe nọ xe kia, rồi là anh Tuân là Tỉnh ủy viên là Phó Kiểm tra, rồi tổ chức đưa về, đưa cháu về quê chôn cất hoành tráng tử tế, rồi tôi lại về Hà Nội.
Đấy năm 86 đấy?
Vâng, chứ còn tôi ấy, cho nên tôi mới nói là, tôi thì về Thanh Hóa, nhưng mà về Tỉnh ủy, về Ủy ban gặp gỡ bạn bè như người nhà.
Tức là các ông ấy biết hết mình cả?
Về Huyện ủy cũng thế nhớ, bữa trước anh Trúc với lại anh, anh Trúc này, anh Nguyễn Thiện Phùng này, anh Hoàng Văn Phú này, đều ra đây ở đây rồi tôi còn dẫn đi làm cái quyển là cán bộ lão thành trung kiên của Thanh Hóa là tôi đấy chứ, làm tập một đấy, tôi còn đang biểu tập hai các anh Hậu Lộc thì cũng còn nữa, và các nơi thì cũng còn lần lượt nữa.
Vâng được rồi hôm nay bác cháu mình nghỉ ở đây?
Có được không.
Được ạ, rất là cám ơn bác, rất nhiều tư liệu đấy ạ, bác nhiều tư liệu quá.
Cũng chưa hết.
Hôm nay bác cháu mình ngồi nói chuyện cũng dài đấy chứ nhờ?
Cũng chưa hết, thôi được, có việc gì đâu.
Vâng cháu cám ơn bác. 
(Hết băng ghi âm ngày 4 tháng 12 năm 2011)
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